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THUYẾT MINH DỰ THẢO (LẦN 1)  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN CỦA NHÀ Ở VÀ NHÀ CÔNG CỘNG
1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Tên quy chuẩn 

QCVN 12: 2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng.

National Technical Regulation on Electrical Installations of Dwelling and Public Buildings
1.2 Phạm vi điều chỉnh 


Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và yêu cầu về quản lý bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, thi công (xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa) hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng với cấp điện áp tối đa đến 1000 V tần số 50 Hz. 
1.3  Đối tượng áp dụng 
Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thiết kế và thi công hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng.

2.  SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC BIÊN SOẠN QUY CHUẨN 
Việc biên soạn Quy chuẩn kỹ thuật về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng là cần thiết bởi một loạt các yêu cầu sau:

2.1 Yêu cầu thực hiện các văn bản pháp luật Việt Nam:
Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật [ 1 ] đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải tổ chức xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để bắt buộc áp dụng trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công quản lý (Điều 27); 
Theo Nghị định Chính phủ số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 [ 2 ]  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Xây dựng có trách nhiệm xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực công trình xây dựng dân dụng, nhà ở và công sở (Điều 23).


Theo Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ KHCN  [ 4 ]  hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật thì Quy chuẩn kỹ thuật được xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch của các bộ, ngành.

2.2  Yêu cầu hội nhập với quốc tế và khu vực: 
Tiêu chuẩn IEC 60364 Electrical Installations of Buildings của Uỷ ban Kỹ thuật điện quốc tế ra đời khoảng đầu những năm 1970, được các nước phát triển lần lượt áp dụng và do vậy, đã giảm được đáng kể số lượng tai nạn chết người do điện hàng năm. Cụ thể, theo thống kê của IEC, nhờ áp dụng quy định về lắp đặt thiết bị bảo vệ theo dòng điện dư (RCD), số lượng tai nạn chết người do điện của những năm 1990 so với các năm 1970 đã giảm từ 2 đến 4 lần tại các nước như Đức, Pháp, Mỹ, Anh, Ý,... Đặc biệt tại Nhật, số lượng tai nạn do máy điện cầm tay đã giảm xuống hàng chục lần. Xu hướng chung của các nước đang phát triển, kể cả khu vực châu Á là soát xét, chuyển đổi nội dung các tiêu chuẩn, quy chuẩn về hệ thống điện cho công trình xây dựng theo Tiêu chuẩn IEC 60364.  Ở Việt Nam, thiết bị điện của các công trình xây dựng những năm gần đây phần lớn được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC cũng đòi hỏi quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống điện của các công trình này phải cập nhật theo tiêu chuẩn IEC 60364 của Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế. 

2.3  Yêu cầu quản lý:

Bộ Xây dựng cần có công cụ hữu hiệu để thống nhất quản lý kỹ thuật hệ thống điện và hệ thống chống sét cho từng loại công trình, trước hết cho nhà ở và nhà công cộng.
               
3.  CƠ SỞ BIÊN SOẠN QUY CHUẨN 
3.1  Cơ sở pháp lý biên soạn Quy chuẩn
Cơ sở pháp lý là Hợp đồng thực hiện đề tài NCKH và phát triển công nghệ xây dựng số 143/HĐKHCN ngày 04 tháng 01 năm 2013 giữa Bộ Xây dựng và Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, tên đề tài: Nghiên cứu biên soạn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị điện cho nhà ở và công trình công cộng”, mã số TC: 04-13.

3.2  Phương pháp xây dựng Quy chuẩn


-  Xây dựng thay thế QCXDVN 1997, Tập II, Phần III, Chương 14 – Trang bị điện trong công trình [ 6 ] theo hướng cập nhật, mở rộng, nâng cấp, lần lượt cho từng loại công trình, trước hết là cho nhà ở và nhà công cộng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chức năng và an toàn đối với hệ thống điện nói riêng và cả công trình xây dựng nói chung;

-  Tổng hợp, khái quát, lựa chọn và viện dẫn nội dung các tiêu chuẩn quốc gia. Các nội dung lựa chọn được Ban soạn thảo đưa ra thảo luận nhóm, có phản biện và có bảo vệ bằng căn cứ thực tế. Đối với các tiêu chuẩn quốc gia được chuyển dịch từ tiêu chuẩn nước ngoài (như Bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 IEC 60364, TCVN 9385:2012 BS 6651:1999,...), nội dung bản tiếng Việt được kiểm tra lại theo phiên bản gốc tiếng Anh. Đối với các tiêu chuẩn gốc đã có phiên bản mới thay thế mà tiêu chuẩn quốc gia chưa kịp cập nhật thì tham khảo thêm phiên bản gốc tiếng Anh mới nhất. Khi nội dung bản gốc tiếng Anh viết cũng chưa thật rõ nghĩa, Ban soạn thảo tra cứu qua các phiên bản tiếng Pháp và phiên bản tiếng Nga để đảm bảo độ chuẩn xác khoa học cho các nội dung đưa vào Quy chuẩn. Ví dụ, trong khi nội dung 421.5 tại phiên bản tiếng Anh IEC 60364-4-42 [45] là “Where electrical equipment in a single location contains flammable liquid in significant quantity...” và tại phiên bản tiếng Việt TCVN 7447-4-42 [19]  là “Thiết bị điện ở nơi có chứa chất lỏng dễ cháy với khối lượng lớn...”, thì tại phiên bản tiếng Pháp CEI 60364-4-42 [45]  lại là “Lorsque les matériels électriques installés dans un même emplacement contiennent une quantité importante de liquide inflammable...”; và Dự thảo Quy chuẩn (tại 2.5.2.5) viết theo nội dung của phiên bản tiếng Pháp là “...các thiết bị điện có chứa ...chất lỏng dễ cháy ...đặt ở cùng một nơi...”.  
-  Tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế IEC (IEC 60364, IEC 62305,...) và quy chuẩn nước ngoài có gốc IEC 60364 (như Malaysian standard MS 1979:2007; Tập hợp quy tắc của Nga СП 31-110-2003).

-  Tiếp thu một cách khoa học các ý kiến góp ý xây dựng tại các cuộc hội thảo; tại Biên bản số 11/BBĐC-HĐKH ngày 19/7/2013  của Hội đồng Khoa học Viện KHCN Xây dựng về việc thông qua Đề cương đề tài KHCN biên soạn Quy chuẩn; tại Biên bản số 09/BB-HĐKHCN ngày 05/12/2013 của Hội đồng Khoa học Viện KHCN Xây dựng về việc nghiệm thu kết quả đề tài Nghiên cứu biên soạn Quy chuẩn quốc gia; các ý kiến đóng góp của các chuyên gia Hiệp hội Đồng quốc tế khu vực Đông Nam Á; các ý kiến nhận xét của các bộ ngành, các địa phương và các chuyên gia liên quan trong quá trình biên soạn Quy chuẩn.
3.3  Phân tích tổng quan các tài liệu tham khảo


3.3.1  Phân tích Thư mục tài liệu tham khảo


Thư mục tài liệu tham khảo kèm theo Thuyết minh này gồm 60 đầu mục, xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:
- Các văn bản quy phạm pháp luật và quy chuẩn quốc gia: 13 đầu mục [1÷13];

- Từ điển: 03 đầu mục [14,15,16];

- Các tiêu chuẩn quốc gia: 28 đầu mục [17÷44];

- Các tiêu chuẩn quốc tế, nước ngoài: 16 đầu mục [45÷60].


Thư mục có 21 tiêu chuẩn quốc gia được chuyển dịch từ tiêu chuẩn quốc tế, nước ngoài [ 17÷31, 35, 40÷44 ], trong đó 04 tiêu chuẩn gốc IEC 60364 đã có phiên bản mới thay thế [45, 46, 47, 50] nhưng tiêu chuẩn quốc gia tương ứng [19, 25, 26, 31] chưa kịp cập nhật. Ngoài ra, có 01 tiêu chuẩn gốc đã bị hủy bỏ [51] mà tiêu chuẩn quốc gia tương ứng vẫn còn hiệu lực và các tiêu chuẩn quốc gia mới cùng chủ đề chưa chính thức ban hành [41÷44].
3.3.2  Phân tích nội dung của các tài liệu tham khảo

a)  Nước ngoài 
*   Các tiêu chuẩn về hệ thống điện của tòa nhà:
-  Bộ tiêu chuẩn của Ủy ban Kỹ thuật Điện quốc tế IEC 60364 Low-voltage electrical installations
Bộ tiêu chuẩn IEC 60364 Low-voltage electrical installations (tên cũ là Electrical installations of buildings) đưa ra các quy tắc thiết kế, lắp đặt và kiểm tra hệ thống lắp đặt điện hạ áp nhằm đảm bảo an toàn cho người, vật nuôi và tài sản khỏi các nguy hiểm hoặc thiệt hại có thể xuất hiện trong sử dụng hệ thống lắp đặt điện và để đảm bảo hoạt động đúng của các hệ thống lắp đặt này. Phiên bản đầu tiên của Bộ tiêu chuẩn này gồm 7 phần (từ phần 1 đến phần 7), mỗi phần có nhiều tập riêng nhưng từ phiên bản năm 2001 các phần 2 và 3 đã được gộp chung vào phần 1 và bố cục đó được giữ cho đến nay như sau:
Phần 1: IEC 60364-1 Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions;
Phần 4: IEC 60364-4 Protection for safety; 
Phần 5: IEC 60364-5 Selection and erection of electrical equipment;
Phần 6: IEC 60364-6 Verification;
Phần 7: IEC 60364-7 Requirements for special installations or locations.

Bộ tiêu chuẩn này có nội dung thống nhất từ đầu đến cuối, có phần chung và các phần riêng rõ ràng, tất cả các phần được đánh số xuyên suốt và có liên quan chặt chẽ với nhau. Đáng lưu ý là vấn đề lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện được bố trí ở phần 5, trong khi bảo vệ an toàn được quan tâm đặc biệt, thể hiện qua việc được bố trí tại phần 4 với nội dung thể hiện đầy đủ và cụ thể, chia ra 04 tập theo từng chủ đề mạch lạc. Phần 7 chỉ bao gồm những yêu cầu cần phải bổ sung hoặc thay thế cho các yêu cầu đã nêu ở các phần trước để áp dụng cho các khu vực đặc biệt hoặc hệ thống đặc biệt.
-  Malaysian standard MS 1979:2007

Giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2008, một loạt các tiêu chuẩn của Malaysia được biên soạn trên cơ sở IEC 60364, gọi là MS IEC 60364 series, đã được ban hành để áp dụng tự nguyện cùng với tiêu chuẩn IEE Wiring Regulations. Cuối giai đoạn này, Tiêu chuẩn Malaysia MS 1979:2007 Electrical Installation of Building – Code of Practice [57] phát triển theo IEC 60364, đã được ban hành để bắt buộc áp dụng với 91 quy tắc thực hiện thuộc 14 chủ đề trong công tác lắp đặt trang bị điện của các tòa nhà.  



- СП 31-110-2003 Свод правил по проектированию и строительству Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.   Дата введения 2004-01-01. Design and erection of electrical equipment in residential and public buildings. Tập hợp quy tắc về thiết kế và xây dựng (của Nga) Thiết kế và lắp đặt trang bị điện nhà ở và nhà công cộng. Hiệu lực từ 01-01-2004.

Tập hợp các quy tắc СП 31-110-2003 [59] là tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng (nên có thể gọi là quy chuẩn) được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa và phát triển các yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn ГОСТ Р 50571.1 ÷ ГОСТ Р 50571.18 về trang bị điện các tòa nhà và Tập quy tắc xuất bản lần 7 về trang bị điện (ПУЭ седьмого издания), vốn là các tiêu chuẩn và quy tắc được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 60364.  Tập hợp các quy tắc СП 31-110-2003 bao gồm các quy tắc căn bản bắt buộc phải áp dụng khi thiết kế và lắp đặt các trang bị điện của nhà ở và nhà công cộng xây dựng mới cũng như cải tạo lại trong các khu vực đô thị, nông thôn và các khu dân cư nông nghiệp.
-  СП 52.13330.2011 Свод правил Eстественное и искусственное освещение. Дата введения 2011-05-20. Daylighting and artificial lighting. Tập hợp quy tắc (của Nga) Chiếu sáng tự nhiên và chiếu sáng nhân tạo.  Hiệu lực từ 20-05-2011.
Tập hợp các quy tắc СП 52.13330.2011 [60] là tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng được xây dựng hài hòa với các tiêu chuẩn châu Âu, thống nhất về phương pháp xác định các đặc tính sử dụng và phương pháp đánh giá, quy định các định mức chiếu sáng tự nhiên, chiếu sáng nhân tạo và chiếu sáng hỗn hợp cho nhà và các loại công trình, áp dụng vào việc thiết kế và kiểm soát chiếu sáng các không gian bên trong và cả bên ngoài cho hàng loạt các công trình khác nhau.

*   Các tiêu chuẩn về bảo vệ chống sét cho công trình:
Để xây dựng nội dung bảo vệ chống sét cho công trình của Quy chuẩn dự kiến, Ban soạn thảo chỉ tham khảo các tiêu chuẩn về hệ thống chống sét truyền thống sử dụng cột thu lôi kiểu Franklin với phạm vi bảo vệ được tính toán bằng phương pháp hình học hoặc phương pháp điện hình học. Các hệ thống chống sét phi truyền thống bao gồm hệ thống loại trừ sét (LE) và hệ thống phát xạ sớm, mặc dù cũng được chào bán rộng rãi với những quảng cáo rất ấn tượng về tính năng và giá bán thường đắt hơn loại thu sét truyền thống từ 5 đến 10 lần, và mặc dù đã được lắp đặt tại Việt Nam, cho cả những công trình tương đối quan trọng, nhưng không được Ban soạn thảo lựa chọn tham khảo để đưa vào Quy chuẩn dự kiến bởi vì kể từ khi được một số công ty sản xuất thiết bị chống sét trên thế giới đề xuất (vào những năm 1970s) cho đến nay, các hệ thống chống sét phi truyền thống vẫn còn gây nhiều tranh cãi, bị nhiều nhà khoa học bác bỏ, nhiều tổ chức kỹ thuật và một số nước đã cấm sử dụng
 do độ tin cậy chưa được chứng minh một cách khoa học và thuyết phục.
-   Tiêu chuẩn của Vương quốc Anh BS 6651:1999 Code of practice for protection of structures against lightning.  

Tiêu chuẩn này trở thành tài liệu chính về thiết kế và lắp đặt bảo vệ chống sét từ năm 1985 không chỉ ở riêng Vương quốc Anh mà còn ở nhiều nước khác sử dụng tiêu chuẩn của Anh. Nhưng cũng từ năm 1985, Vương quốc Anh bắt đầu quan tâm đặc biệt đến công tác tiêu chuẩn hóa của Liên minh châu Âu và bắt đầu ban hành các tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn của châu Âu, rồi sau đó, nước Anh đã trở thành thành viên Ủy ban tiêu chuẩn hóa của châu Âu. Tiêu chuẩn BS 6651:1999 [51]  đã chính thức bị Vương quốc Anh hủy bỏ tháng 8 năm 2008 và thay thế bằng bộ tiêu chuẩn của Ủy ban Kỹ thuật Điện quốc tế IEC 62305 Protection against lightning [52÷55].
-  Bộ tiêu chuẩn của Ủy ban Kỹ thuật Điện quốc tế IEC 62305 Protection against lightning
Bộ tiêu chuẩn IEC 62305 Protection against lightning chứa đựng các nguyên tắc phải tuân thủ nhằm bảo vệ chống sét cho các công trình bao gồm 4 tập như sau: 
- IEC 62305-1 ed2.0 (2010-12)  Protection against lightning – Part 1: General principles [52].

- IEC 62305-2 ed2.0 (2010-12)  Protection against lightning – Part 2: Risk management [53].

- IEC 62305-3 ed2.0 (2010-12)  Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard [54].

- IEC 62305-4 ed2.0 (2010-12)  Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic systems within structures [55].

Tiêu chuẩn IEC 62305 [52÷55] khẳng định một hướng đi hoàn toàn khác, toàn diện hơn và thực tế hơn về bảo vệ chống sét so với tất cả các tiêu chuẩn của nước Anh từ trước đến nay. Kết quả phân tích so sánh tiêu chuẩn BS 6651:1999 [51] với tiêu chuẩn chống sét này do FURSE - Công ty hàng đầu thế giới về thiết kế, chế tạo và cung ứng các hệ thống bảo vệ nối đất và chống sét - đưa ra
 cho thấy những điểm khác biệt cơ bản thậm chí mâu thuẫn nhau của 2 tiêu chuẩn, từ khối lượng thông tin (gấp nhau 4 lần) đến định nghĩa rủi ro sét và các quy định về biện pháp bảo vệ chống sét (xem Bảng 1).
Bảng 1. Khác biệt cơ bản giữa 2 tiêu chuẩn bảo vệ chống sét BS 6651 và IEC 62305

	Tiêu chuẩn BS 6651:1999
	Tiêu chuẩn IEC 62305

	Về cấu trúc tiêu chuẩn

	118 trang, trong đó chỉ có 9 trang dành cho qui định quản lý rủi ro.
	Trên 470 trang gồm 4 tập (IEC 62305-1,-2,-3,-4), trong đó dành riêng 1 tập (IEC 62305-2, 150 trang) để qui định về quản lý rủi ro.

	Đối tượng bảo vệ chỉ là các công trình cần được bảo vệ chống sét.
	Đối tượng bảo vệ rộng hơn, bao gồm các công trình và các dịch vụ kết nối với công trình (ví dụ khi phân tích rủi ro thì xét tất cả các rủi ro đối với công trình và các dịch vụ liên quan đến công trình).

	Định nghĩa các mức rủi ro sét

	Mức rủi ro (chết/bị thương) được qui định là 1/100000 dựa trên các đối tượng chịu rủi ro có thể so sánh được.
	Ba mức rủi ro chính được định nghĩa như sau:

R1 - tổn thất sinh mạng hoặc thương tật vĩnh viễn 1/100000 (10-5);
R2 - mất các dịch vụ cộng đồng 1/1000 (10-3);
R3  - thiệt hại các công trình di sản văn hoá 1/10000 (10-4).

	Các biện pháp bảo vệ chống sét

	Lưới chống sét là giải pháp chung cho bộ phận thu sét.
	Lưới chống sét, hoặc bố trí thiết bị thu sét theo góc bảo vệ, có xét hiệu quả thu sét của tất cả các dạng thiết bị thu sét trên mái và lưới thu sét.

	Hai mức thiết kế ô lưới chống sét (20 m x10 m và 10 m x 5 m).
	Bốn kích thước ô lưới chống sét ứng với các cấp của LPS: 5 m x 5 m (cấp I), 10 m x 10 m (cấp II), 15 m x15 m (cấp III) và 20 m x 20 m (cấp IV).

	Hai mức khoảng cách giữa các dây dẫn xuống đất cạnh nhau (10 m và 20 m).
	Bốn mức khoảng cách giữa các dây dẫn xuống đất ứng với các cấp của LPS: 5 m (cấp I), 10 m (cấp II), 15 m (cấp III) và 20 m (cấp IV).

	Sử dụng mạch liên kết để giảm thiểu phóng điện đối với các mặt bên của công trình.
	Mở rộng ứng dụng làm các mạch liên kết đẳng thế.

	Điện trở yêu cầu của hệ thống nối đất (10 () đạt được bởi nối đất các dây dẫn xuống đất.
	Điện trở yêu cầu của hệ thống nối đất (10 () đạt được bởi hoặc hệ thống nối đất dạng A gồm các cọc hoặc dạng B gồm mạch vòng kín.

	Yêu cầu liên kết toàn bộ các bộ phận kim loại không mang điện của các dịch vụ (điện, nước và ga) với thanh nối đất chính dọc theo dây dẫn xuống đất bên ngoài.
	Yêu cầu liên kết toàn bộ các bộ phận kim loại không mang điện của các dịch vụ (điện, nước và ga) với thanh liên kết đẳng thế. Dây dẫn mang điện (ví dụ tải điện, tải dữ liệu, mạch viễn thông) được nối với các thiết bị bảo vệ chống sét.

	Khải niệm quả cầu lăn đối với các công trình trên 20 m:

- Bán kính 20 m được áp dụng cho các toà nhà có chứa vật dễ cháy hoặc các thiết bị điện tử.
- Bán kính 60 m đối với các toà nhà khác.
	Bốn mức bán kính quả cầu lăn ứng với các cấp của LPS: 20 m (cấp I), 30 m (cấp II), 45 m (cấp III) và 60 m (cấp IV).


b) Việt Nam


Nghiên cứu tổng quan về hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam cho thấy phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn dự kiến thống nhất, đồng bộ với các quy chuẩn hiện hành. Mặc dù chúng ta cũng đã có những quy định về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng, nằm rải rác trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã ban hành, tuy nhiên vẫn chưa có một quy chuẩn riêng đáp ứng đầy đủ và cụ thể các yêu cầu hiện đại về chức năng hệ thống điện và an toàn điện của các công trình này. Có thể nói đây là một trong những nguyên nhân làm cho chúng ta chưa đạt được hiệu quả cao trong công tác phòng chống tai nạn về điện: Số lượng tai nạn điện giật chết người còn lớn và số lượng hỏa hoạn do điện còn chiếm tới 60% số vụ hỏa hoạn (theo thống kê của Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an). Đồng thời, vấn đề bảo vệ chống sét cho nhà ở và nhà công cộng ở Việt Nam cũng chỉ được quy định trong tiêu chuẩn mà chưa có quy chuẩn như đối với vấn đề trang bị điện. Kết quả nghiên cứu tổng quan các tài liệu tham khảo của Việt Nam liên quan đến hệ thống điện và chống sét cho nhà ở và nhà công cộng cụ thể như sau:
*   Các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến hệ thống điện của nhà:


-  QCVN 03:2012/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.
Quy chuẩn này [5] đưa ra định nghĩa về nhà; xác định vị trí, cơ cấu nhà ở, nhà và công trình công cộng trong hệ thống các công trình xây dựng ở Việt Nam.

-  QCXDVN 1997, Tập II, Phần III, Chương 14 – Trang bị điện trong công trình 

Các quy định trong Chương này [ 6 ] nhằm đảm bảo trang bị điện trong công trình phù hợp với chức năng của công trình và được thiết kế, lắp đặt đúng kỹ thuật, vận hành an toàn, liên tục trong suốt thời gian sử dụng. Chương này được áp dụng cho thiết kế, lắp đặt trang bị điện, bao gồm đường dây dẫn và thiết bị điện với điện áp không vượt quá 1000 V, ở bên trong các công trình dân dụng và công nghiệp, được xây dựng mới cũng như cải tạo, mở rộng. Phạm vi Chương này rộng hơn Quy chuẩn dự kiến ở chỗ điều chỉnh tất cả các loại công trình xây dựng, tuy nhiên, nội dung còn tương đối sơ sài, chưa chú trọng đúng mức đến đảm bảo an toàn hệ thống điện và hoàn toàn chưa đề cập đến các vấn đề an toàn chung cho công trình như bảo vệ chống sét, đấu nối các nguồn điện, các khu vực đặc biệt và kiểm tra. Nhìn chung, nội dung Chương này hiện nay đã không còn đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao đối với các thiết bị điện lắp đặt cho các công trình xây dựng ở Việt Nam sản xuất theo tiêu chuẩn IEC,  lại càng không đáp ứng được yêu cầu đảm bảo an toàn điện nói chung cho công trình xây dựng. Do vậy, Chương này cần được xây dựng lại theo hướng cập nhật, nâng cấp để thay thế, trước hết là đối với hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng
-  QCVN QTĐ-8:2010/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện. Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp


Quy chuẩn này [ 9 ] quy định các quy tắc thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống trang thiết bị điện xoay chiều, điện áp định mức tối đa đến 1000 V, tần số 50 Hz nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn trong thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống trang thiết bị điện hạ áp nói chung trong các công trình nhà ở, cơ sở thương mại, cơ sở công nghiệp, cơ sở nông nghiệp, công trình công cộng,... Quy chuẩn này chưa đề cập nhiều và chưa đi sâu về hệ thống điện và chống sét cho nhà ở và nhà công cộng. 
-  QCVN 01:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện 

Quy chuẩn này [ 7 ] quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn điện nói chung khi thực hiện các công việc xây dựng, vận hành, thí nghiệm, sửa chữa đường dây dẫn điện, thiết bị điện, ..., không liên quan nhiều đến hệ thống điện cho nhà ở và nhà công cộng.

-  QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị điện và điện tử 
Phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này [ 8 ] chỉ có phần dây điện bọc nhựa PVC trùng với Quy chuẩn dự kiến.
          -  QCXDVN 05:2008 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Nhà ở và công trình công cộng – An toàn sinh mạng và sức khỏe 
Quy chuẩn này [ 10 ] quy định các yêu cầu kỹ thuật (tối thiểu hoặc tối đa) phải đạt được đối với nhà ở và công trình công cộng nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người sử dụng. Chương duy nhất trong Quy chuẩn này có liên quan đến nội dung của Quy chuẩn dự kiến là Chương 5 Chiếu sáng nhưng cũng chỉ đề cập sơ bộ đến một số tiêu chí về chiếu sáng nhằm đáp ứng mục đích sử dụng.
-  QCVN 06:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình


Quy chuẩn này [ 11 ] quy định phân loại kỹ thuật về cháy và quy định giá trị đội rọi chiếu sáng khẩn cấp liên quan đến Quy chuẩn dự kiến. 
-  QCVN 09:2013/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

Quy chuẩn này [ 12 ] quy định những giá trị giới hạn công suất chiếu sáng tối đa được dùng cho hệ thống chiếu sáng công trình, các giá trị giới hạn về hiệu suất cho phép của những thiết bị chiếu sáng thông dụng (đèn và chấn lưu) và hệ thống điều khiển chiếu sáng. Tuy nhiên Quy chuẩn này không quy định độ rọi (lux) cho các không gian chức năng. 
-  QCVN 04:2012/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà ở và công trình công cộng – Phần 1: Nhà chung cư (sắp ban hành)
Quy chuẩn này [ 13 ] quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ đối với nhà chung cư, trong đóa có hệ thống điện, chống sét và thông tin liên lạc, tuy nhiên những quy định này mang tính chất chung nhất, chưa đầy đủ và cụ thể về hệ thống điện và bảo vệ chống sét cho nhà ở và nhà công cộng.
-  Bộ TCVN 7447  IEC 60364  Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà/Hệ thống lắp đặt điện hạ áp 
Bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447 ban hành các năm 2005÷2011 gồm 18 tập, hoàn toàn tương đương với 18 tập tương ứng của Bộ tiêu chuẩn IEC 60364, xuất bản các năm 2001÷2009.  Thư mục tài liệu tham khảo của Thuyết minh này dẫn ra 15 tập [ 17÷31 ], trong đó 06 tập xuât bản lần 2 để thay thế các phiên bản cũ [17,18, 20, 21, 22, 26].
So với Quy chuẩn dự kiến, Bộ tiêu chuẩn này có phạm vi điều chỉnh rộng hơn (tuy nhiên thiếu các phần chống sét, chiếu sáng nhân tạo, đấu nối các nguồn điện), nhưng có điểm giống cơ bản là nội dung liên quan trực tiếp đến hệ thống điện hạ áp của các tòa nhà. Khối lượng thông tin trong các tập tiêu chuẩn này rất lớn, đề cập đầy đủ đến nhiều vấn đề mới so với các tiêu chuẩn truyền thống, nhưng lại chưa được áp dụng rộng rãi vào thực tế Việt Nam, nhất là quy định về an toàn điện cho mọi tình huống, trong đó ngoài các sơ đồ nối đất khác nhau, còn có các quy định về sử dụng thiết bị bảo vệ theo dòng điện dư (RCD). Việc tổng hợp, lựa chọn, khái quát, viện dẫn Bộ tiêu chuẩn này để đưa vào Quy chuẩn dự kiến là một việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực, được kỳ vọng góp phần làm giảm đáng kể số lượng tai nạn do điện rất lớn đang xảy ra hàng năm ở Việt Nam. 
· Quy phạm trang bị điện gồm 4 phần:

+   Phần I: Quy định chung 11 TCN-18-2006

+   Phần II: Hệ thống đường dây dẫn điện 11 TCN-19-2006

+   Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp 11 TCN -20-2006

+   Phần IV: Bảo vệ và tự động 11 TCN-21-2006

Trang bị điện trong đề cập trong Quy phạm này [ 36÷39 ] bao gồm cả loại có điện áp đến 1 kV và loại có điện áp trên 1 kV, cả loại trong nhà và loại ngoài trời. Quy phạm trang bị điện có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình xây dựng Quy chuẩn dự kiến.

-  TCVN 9207:2012 (chuyển đổi từ TCXD 25:1991) Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế 
Tiêu chuẩn này [ 32 ] áp dụng để thiết kế đặt các đường dẫn điện cho nhà ở và công trình công cộng với các dây dẫn bọc cách điện hoặc cáp điện có dòng điện xoay chiều và một chiều điện áp đến 1000V. Tiêu chuẩn này có thể dùng làm căn cứ xây dựng nên một số quy định về đường dẫn điện của Quy chuẩn dự kiến.

-   TCVN 9206:2012 (chuyển đổi từ TCXD 27:1991) Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế 

Tiêu chuẩn này [ 33 ] áp dụng để thiết kế đặt các thiết bị điện trong các loại nhà ở, đồng thời cũng áp dụng cho các loại công trình công cộng khác. Một số nội dung của tiêu chuẩn này có thể lựa chọn, khái quát để đưa vào Quy chuẩn dự kiến.

-  TCXD 16: 1986 (đang chuyển đổi thành TCVN) Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng 

Tiêu chuẩn này [ 34 ] áp dụng để thiết kế mới, cải tạo và quản lý hệ thống chiếu sáng nhân tạo bên trong nhà ở và công trình công cộng. Tiêu chuẩn này có nêu một số yêu cầu về độ rọi của chiếu sáng nhân tạo nhưng giá trị quy định thấp, đã trở nên lạc hậu, cần được kịp thời cập nhật theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện đại của Việt Nam và của nước ngoài để đưa vào Quy chuẩn dự kiến.

-  TCVN 7114-1:2008 ISO 8995-1:2002 Ecgônômi - Chiếu sáng nơi làm việc – Phần 1: Trong nhà
Tiêu chuẩn này [ 35 ] quy định các yêu cầu chiếu sáng phục vụ các nhu cầu thị giác: Hiệu quả, thoải mái, an toàn tại nơi làm việc trong nhà. Tiêu chuẩn này có thể dùng làm căn cứ xây dựng nên một số quy định về chiếu sáng nhân tạo của Quy chuẩn dự kiến.

*   Tiêu chuẩn về bảo vệ chống sét các công trình xây dựng:
-  TCVN 9385:2012 BS 6651:1999 (chuyển đổi từ TCXDVN 46:2007) Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống 

Tiêu chuẩn này [ 40 ] chuyển dịch từ tiêu chuẩn gốc [51] của Vương quốc Anh. Về mặt pháp lý, đây là tiêu chuẩn quốc gia hiện hành, có thể dùng làm căn cứ xây dựng nên các quy định về chống sét cho Quy chuẩn dự kiến. Tuy nhiên, do tiêu chuẩn gốc [51] đã chính thức bị hủy bỏ, nội dung tiêu chuẩn này cần phải được xem xét, lựa chọn kỹ trong quá trình xây dựng Quy chuẩn dự kiến để không gây mâu thuẫn với các tiêu chuẩn quốc gia mới về bảo vệ chống sét sắp được ban hành [41÷44].
- Bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9888 (IEC 62305) Hệ thống bảo vệ chống sét (sắp ban hành)
Bộ tiêu chuẩn này gồm 4 tập [41÷44], hoàn toàn tương đương với 4 tập của Bộ tiêu chuẩn IEC 62305 [52÷55]. Đây chính là căn cứ pháp lý và căn cứ khoa học cần thiết để xây dựng nội dung về bảo vệ chống sét của Quy chuẩn dự kiến. Tuy nhiên, do hiện nay Bộ tiêu chuẩn này chưa được chính thức ban hành, việc biên soạn Quy chuẩn dự kiến thực chất được căn cứ vào 4 tập của Bộ tiêu chuẩn gốc IEC 62305 [52÷55].
4.  BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG QUY CHUẨN DỰ KIẾN 

4.1  So sánh Quy chuẩn dự kiến với các tiêu chuẩn quốc gia truyền thống 
Nội dung của Quy chuẩn dự kiến được cập nhật chủ yếu theo Bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 chuyển dịch từ Bộ tiêu chuẩn quốc tế IEC 60364 với những khác biệt lớn về an toàn điện so với các tiêu chuẩn truyền thống của Việt Nam, trong đó do chưa phân tích thấu đáo các nguyên nhân gây ra tai nạn về điện (gồm điện giật và hỏa hoạn do điện) nên chưa đưa ra được các biện pháp hữu hiệu để phòng chống. Ý nghĩa quan trọng nhất của Quy chuẩn dự kiến so với các tiêu chuẩn truyền thống chính là ở chỗ phân tích các tình huống thực tế để đưa ra các biện pháp chi tiết, hiệu quả, đảm bảo an toàn điện cho nhà ở và nhà công cộng.  Cụ thể như sau:
1. Về sơ đồ nối đất: 

Trong 05 sơ đồ nối đất là TT, IT, TN-C, TN-S và TN-C-S, mỗi sơ đồ đều có các ưu khuyết điểm riêng. Sơ đồ TN-C và TN-C-S thực hiện dễ nhất và tiết kiệm nhất nhưng về mặt phòng chống tai nạn do điện và cung cấp điện liên tục lại là sơ đồ yếu kém nhất. Các tiêu chuẩn hiện hành chưa cảnh báo rõ mối nguy hiểm này dẫn đến việc các sơ đồ TN-C và TN-C-S áp dụng vào thực tế một cách tràn lan, tùy tiện gây ra nhiều tan nạn do điện. Xuất phát từ quan điểm đảm bảo an toàn điện, Dự thảo Quy chuẩn không quy định áp dụng các sơ đồ nối đất TN-C và TN-C-S. Đối với các sơ đồ nối đất còn lại, ở những mức độ khác nhau, đòi hỏi phải có thêm thiết bị, kéo thêm dây dẫn hoặc phải có đội ngũ vận hành lành nghề tương ứng với mỗi tình huống thực tế, Dự thảo Quy chuẩn đưa ra những quy định cụ thể để áp dụng một cách hiệu quả nhất mỗi sơ đồ cho những tình huống thực tế thường gặp với định hướng như sau:
-    
Trường hợp cần ưu tiên đảm bảo cung cấp điện liên tục (như phòng mổ của bệnh viện) chỉ áp dụng sơ đồ IT;

-    Trường hợp được cấp điện từ lưới phân phối điện công cộng (như nhà thấp tầng trong khu đô thị) thì lựa chọn sơ đồ nối đất là TT hoặc TN-S;
-     Trường hợp có nguồn cung cấp điện là một máy biến áp trung/hạ áp riêng (như nhà cao tầng), tốt nhất là áp dụng sơ đồ TN-S;

-      Trường hợp ở khu vực mật độ dân cư thấp, áp dụng sơ đồ TT.


Quy chuẩn có một quy định mới về nối đất (tại 2.1.13.2) đáng lưu ý là: Nhà xây dựng mới và cải tạo phải sử dụng loại ổ cắm điện có cực nối đất an toàn.

2. Về bảo vệ phòng chống điện giật do tiếp xúc trực tiếp

Ngoài 4 biện pháp bảo vệ chính mà bản chất chung là ngăn cản không để xảy ra tiếp xúc trực tiếp, Dự thảo Quy chuẩn còn quy định biện pháp bổ sung để dự phòng khi vì một lý do nào đó các biện pháp bảo vệ chính mất tác dụng. Biện pháp bổ sung này là dùng một thiết bị bảo vệ theo dòng điện dư (RCD) độ nhạy cao, dòng điện tác động định mức không quá 30 mA.
3. Về bảo vệ phòng chống điện giật do tiếp xúc gián tiếp
Trong số 5 biện pháp bảo vệ, Dự thảo Quy chuẩn quy định rõ biện pháp phổ thông nhất là dùng RCD để tự động cắt nguồn điện khi có sự cố chạm vỏ trong một thời gian quy định.
4.    Về bảo vệ phòng chống hỏa hoạn do điện

Căn cứ vào nguyên nhân hỏa hoạn do điện là ngắn mạch, hoặc quá tải, hoặc mối nối lỏng lẻo gây phóng tia lửa điện, và các tiêu chuẩn hiện hành thường chỉ đưa ra biện pháp bảo vệ là tự động cắt nguồn điện trong một thời gian nhất định, Dự thảo Quy chuẩn còn có quy định chỉ sử dụng dây dẫn điện có vỏ cách điện và “2.3.8.3 Trường hợp cắt quá tải làm mất nguồn cấp điện có thể gây ra mối nguy hiểm lớn hơn thì thiết bị bảo vệ chống quá tải không được tự động cắt nguồn điện mà phải có biện pháp theo dõi sự xuất hiện của quá tải để khắc phục”. Ngoài ra, Dự thảo Quy chuẩn còn căn cứ vào một nguyên nhân khác có thể dẫn đến hỏa hoạn do điện, đó là hiện tượng hình thành đường rò điện để đề ra biện pháp phòng chống là sử dụng một RCD độ nhạy trung bình, dòng điện tác động không quá 500 mA.
4.2  So sánh Quy chuẩn dự kiến với QCXDVN 1997, tập II, Chương 14
So sánh Quy chuẩn dự kiến với QCXDVN 1997, tập II, Chương 14 xem tại Bảng 2.

Bảng 2 – Giới thiệu và so sánh Quy chuẩn dự kiến với QCXDVN 1997, tập II, Chương 14
	Quy chuẩn dự kiến
	QCXDVN 1997, tập II, Chương 14

	Khối lượng và cơ cấu chung của Quy chuẩn

	Khối lượng 78 trang A4;
Cơ cấu chung gồm Quy định chung và Quy định về kỹ thuật, bố trí thành 77 mục (tương đương 77 điều) và 13 phụ lục.
	Khối lượng 31 trang A4;
Cơ cấu chung chỉ có các điều độc lập, bố trí theo trình tự đưa điện từ đầu nguồn đến nơi tiêu thụ, gồm mục tiêu, 14 điều và 03 phụ lục.

	Quy định chung

	Các vấn đề trong Quy định chung gồm có:
Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Giải thích từ ngữ; Các chữ viết tắt; Các nguyên tắc chung.
	Không có 

	Các yêu cầu kỹ thuật về hệ thống điện/trang bị điện 

	Nêu trong 03 mục lớn với nội dung cập nhật đầy đủ, hiện đại theo các tiêu chuẩn TCVN, IEC,... như sau: 

2.1  Hệ thống đường dẫn điện và thiết bị điện

2.2  Hệ thống nối đất và dây dẫn bảo vệ

2.3  Cách ly, đóng cắt mạch điện và dịch vụ an toàn
	Các điều về bố trí mạng điện và đèn điện, đặt đường dây dẫn điện và đặt thiết bị điện được trình bày tương đối sơ sài

	Các yêu cầu về an toàn hệ thống điện/trang bị điện

	Nêu trong 04 mục lớn, cập nhật tương ứng 04 tập tiêu chuẩn TCVN 7447-4 (IEC 60364-4) như sau:

2.4  Bảo vệ chống điện giật

2.5  Bảo vệ chống tác động nhiệt

2.6  Bảo vệ chống quá dòng điện
2.7 Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ
	Chỉ có 02 điều ngắn gọn là bảo vệ ngắn mạch và bảo vệ quá tải

	Các yêu cầu về an toàn điện nói chung cho công trình xây dựng

	Nêu trong 03 mục lớn với nội dung cập nhật theo TCVN 9888:2013 (IEC 62305:2010), TCVN 9385:2012,  TCVN 7447-5-55, TCVN 7447-7, IEC 60364-7, MS 1979:2007, ... như sau:

2.8  Bảo vệ chống sét

2.9  Đấu nối các nguồn điện riêng
2.10  Trang bị điện trong các khu vực đặc biệt
	Chưa đề cập

	Các yêu cầu về quản lý

	Nêu trong 02 mục lớn với nội dung cập nhật theo TCVN 7447-6 và các văn bản pháp luật của Việt Nam như sau:

3.1  Kiểm tra

3.2  Tổ chức thực hiện
	Chưa đề cập


4.3  Nội dung cơ bản và căn cứ biên soạn dự thảo Quy chuẩn

Nội dung chi tiết và căn cứ biên soạn dự thảo quy chuẩn được trình bày trong Bảng 3.

Bảng 3 – Nội dung cơ bản và căn cứ biên soạn Dự thảo Quy chuẩn

	Mục
	Tên gọi, nội dung cơ bản
	Căn cứ biên soạn

	1
	QUY ĐỊNH CHUNG 
gồm 06 mục (điều)
	

	1.1
	Phạm vi điều chỉnh
	

	1.2
	Đối tượng áp dụng
	

	1.3
	Tài liệu viện dẫn gồm 03 tiêu chuẩn quốc gia 
	

	1.4
	Giải thích từ ngữ  gồm  34  từ, cụm từ
	[12, 13, 14]

	1.5
	Các chữ viết tắt gồm 12 chữ viết tắt của các thuật ngữ tiếng Anh
	

	1.6
	Các nguyên tắc chung gồm 04 điều nhỏ (khoản) 

Hệ thống điện nhà phải: 
	

	1.6.1  
	Được thiết kế, lắp đặt và kiểm tra phù hợp...
	[17]-13; 133.1; 133.2. 

	1.6.2
	Được áp dụng các tiêu chuẩn lựa chọn khác
	Theo các quy chuẩn

	1.6.3
	Tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan
	Theo thông lệ

	1.6.4
	Phù hợp với chức năng của nhà,...
	[17] - 131.1; 

[6]-Mục tiêu; 14.2

	2
	QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT
	

	2.1
	Hệ thống đường dẫn điện và thiết bị điện gồm 14 mục (điều)
	

	2.1.1
	Yêu cầu chung
	[23] - 520.1

	2.1.2
	Yêu cầu về phương pháp lắp đặt hệ thống đường dẫn điện gồm 09 điều nhỏ (khoản)
	

	2.1.2.1
	Phải áp dụng phương pháp lắp đặt...đáp ứng yêu cầu về khả năng tải dòng điện của các dây dẫn 
	[23] - 521.3

	2.1.2.2
	Không được sử dụng cáp một ruột có áo giáp bảo vệ bằng sợi thép hoặc băng thép...
	[23] - 521.5.1; 521.5.2

	2.1.2.3
	Trường hợp nhiều mạch điện đi trong một đường ống.. 
	[23] - 521.6

	2.1.2.4
	Trường hợp nhiều mạch điện đi trong một sợi cáp,...
	[23] - 521.7

	2.1.2.5
	Các dây dẫn của một mạch điện không được...
	[23] - 521.8.1; 521.8.2

	2.1.2.6
	Không cho phép dùng một dây trung tính chung ...
	[23] - 521.8.1; 521.8.2

	2.1.2.7
	Khi nhiều mạch điện cùng đấu vào một hộp đấu dây...
	[23] - 521.8.1; 521.8.2

	2.1.2.8
	Phải dùng dây mềm để đấu điện...
	[23]- 521.9.1; 521.9.2; 521.9.3;  521.9.4.


	2.1.2.9
	Các dây dẫn không có vỏ bảo vệ phải luồn trong ống...
	[23]- 521.10

	2.1.3
	Yêu cầu đối với hệ thống đường dẫn điện theo các điều kiện bên ngoài gồm 17 điều nhỏ (khoản)
	

	2.1.3.1
	Phải thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ...
	[23]- 522

	2.1.3.2
	Phải bảo đảm cho đường dẫn điện làm việc ở nhiệt độ
	[23]- 522.1.1; 522.1.2

	2.1.3.3
	Đường dẫn điện phải được chắn bằng tấm cách nhiệt hoặc đặt cách xa nguồn nhiệt...
	[23]- 522.2.1

	2.1.3.4
	Phải đảm bảo cho hệ thống đường dẫn điện có cấp bảo vệ ...
	[23]- 522.3.1; 522.3.2

	2.1.3.5
	Phải đảm bảo giảm thiểu mối nguy hiểm do có vật rắn
	[23]- 522.4.1; 522.4.2

	2.1.3.6
	Phải bảo vệ chống ăn mòn hoặc sử dụng vật liệu...
	[23]- 522.5.1; 522.5.2

	2.1.3.7
	Phải bảo vệ chống các hư hại do tác động cơ...
	[23]- 522.6.1; 522.6.2; 522.6.3; 522.6.4

	2.1.3.8
	Phải đảm bảo cho hệ thống đường dẫn điện được đỡ hoặc bắt cố định...
	[23]- 522.7.1; 522.7.2

	2.1.3.9
	Phải có biện pháp để không làm hư hỏng cáp, dây dẫn, các đầu cáp; tránh ứng suất cơ cho dây dẫn, mối nối....
	[23]- 522.8.1; 522.8.2; 522.8.3; 522.8.4; 522.8.5; 522.8.6; 522.8.7; 522.8.8; 522.8.9;       522.8.10;

522.8.11; 522.8.12; 522.8.13;      522.8.14

	2.1.3.10
	Không được dùng các chất bôi trơn có chứa silicon để luồn dây, kéo dây trên máng hoặc thang...
	

	2.1.3.11
	Phải thực hiện đỡ dây dẫn và cáp ở khoảng cách để dây dẫn và cáp không bị hư hỏng do trọng lượng bản thân...
	

	2.1.3.12
	Đường dẫn điện chôn cố định trong tường phải đi theo phương nằm ngang, thẳng đứng...
	

	2.1.3.13
	Phải có biện pháp phòng chống thích hợp ...nguy cơ bị hư hại do thực vật, động vật.
	[23]- 522.9

[23]- 522.10

	2.1.3.14
	Phải ...chống ...bức xạ mặt trời và bức xạ cực tím.
	[23]- 522.11

	2.1.3.15
	...phải ...lắp đặt phù hợp ...chống động đất của nhà
	[23]- 522.12

	2.1.3.16
	Phải...để chống rung và chống các ứng suất cơ do gió
	[23]- 522.13

	2.1.3.17
	Phải sử dụng giá đỡ cáp và hệ thống bảo vệ có khả năng cho phép dịch chuyển tương đối...
	[23]-522.15.1;522.15.2

	2.1.4  
	Yêu cầu về khả năng tải dòng điện gồm 09 điều nhỏ (khoản)
	

	2.1.4.1
	Dòng điện lớn nhất ...không được làm nhiệt độ tối đa của vỏ cách điện...
	[23]- 523.1

	2.1.4.2
	Phải căn cứ vào nhiệt độ làm việc tối đa thấp nhất ...
	[23]- 523.6

	2.1.4.3
	Phải tính toán hệ số suy giảm của các dây dẫn ...
	[23]- 523.7

	2.1.4.4
	Phải có biện pháp để phân bổ dòng điện tải giữa các dây dẫn...
	[23]- 523.8

	2.1.4.5
	Trường hợp không thể phân bổ dòng điện ...
	[23]- 523.8

	2.1.4.6
	Phải xác định khả năng tải dòng điện theo phần của tuyến dây có điều kiện bất lợi nhất...
	[23]- 523.8

	2.1.4.7
	Phải nối cả hai đầu các vỏ kim loại và/hoặc áo giáp bảo vệ không từ tính của các sợi cáp một ruột...
	[23]- 523.9

	2.1.5  
	Yêu cầu về tiết diện của các dây dẫn gồm 02 điều nhỏ (khoản)
	

	2.1.5.1
	Phải đảm bảo tiết diện tối thiểu của dây pha... như sau
	[23]- 524.1 

	2.1.5.2
	Tiết diện của dây trung tính
	[23]- 524.2.1; 524.2.2; 524.2.3

	2.1.6
	Yêu cầu đối với sơ đồ nối đất
Các sơ đồ nối đất...phải thực hiện theo Phụ lục Đ
	[17]- 312.2.1; 312.2.2; 312.2.3

	2.1.7  
	Yêu cầu về độ sụt điện áp tại nơi tiêu thụ
Độ sụt điện áp...không được lớn hơn 5% điện áp danh định của hệ thống điện nhà
	[23] - 525

	2.1.8 
	Yêu cầu về đấu nối điện
Các mối nối...phải đảm bảo thông điện liên tục, lâu dài, đủ độ bền cơ, được bảo vệ ...và phải tiếp cận được...
	[23] - 526

	2.1.9  
	Yêu cầu về giảm thiểu cháy lan đối với đường dẫn điện gồm 02 điều nhỏ (khoản)
	

	2.1.9.1
	Hệ thống đường dẫn điện phải sử dụng vật liệu giảm thiểu nguy cơ cháy lan...
	[23]- 527.1.1; 527.1.2; 527.1.4;  527.1.6.

	2.1.8.2
	Phải lấp kín lỗ và bên trong ống, hộp luồn dây... Vật liệu lấp kín phải chịu được ảnh hưởng từ bên ngoài ...
	[23]- 527.2.1; 527.2.2; 527.2.3

	2.1.10  
	Yêu cầu đối với đường dẫn điện đi liền kề với các dịch vụ khác gồm 04 điều nhỏ (khoản)
	

	2.1.10.1
	Không được bố trí các mạch điện có điện áp thấp và điện áp siêu thấp trên cùng một đường dẫn...
	[23]- 528.1

	2.1.10.2
	Khi đường dẫn điện chôn ngầm giao chéo hoặc đi gần đường dẫn truyền thông phải đảm bảo ...
	[23]- 528.2

	2.1.10.3
	Đường dẫn điện không được đặt gần các dịch vụ khác có thể gây hại cho đường dẫn điện, trừ khi ...
	[23]- 528.3

	2.1.10.4
	Không được đặt đường dẫn điện trong khoang thang máy, trừ khi nó là một bộ phận của thang máy.
	[23]- 528.3

	2.1.11  
	Yêu cầu về lắp đặt đường dẫn điện liên quan đến bảo trì và làm sạch gồm 03 điều nhỏ (khoản)
	

	2.1.11.1
	Việc lắp đặt đường dẫn điện phải phù hợp với yêu cầu bảo trì, làm sạch trong suốt vòng đời của nó.
	[23]- 529.1

	2.1.11.2
	Khi cần tháo dỡ một biện pháp bảo vệ...
	[23]- 529.2

	2.1.11.3
	Phải bố trí sao cho tiếp cận an toàn đến các phần tử...
	[23]- 529.3

	2.1.12  
	Yêu cầu về lắp đặt tủ điện, thiết bị bảo vệ gồm 10 điều nhỏ (khoản)
	[33]

	2.1.12.1
	Tại đầu vào nhà phải lắp đặt tủ phân phối điện chính...
	[33]- 3.2;3.3 và 6.3 

	2.1.12.2
	Sau tủ phân phối điện chính phải lắp đặt tủ phân phối điện phụ để cấp điện cho các phần của nhà.
	[33]- 3.2;3.3; 3.4; 6.3;  kinh nghiệm thực tế

	2.1.12.3
	Phải lắp đặt các thiết bị điều khiển, bảo vệ tại các tủ phân phối điện trừ trường hợp ...đã được bảo vệ...
	 [33]- 3.2;3.3, 6.4

	2.1.12.4
	Phải lắp đặt thiết bị điều khiển ở tủ phân phối điện chính của đường dây cấp điện cho các nhà hoặc các bộ phận của nhà công cộng, mặc dù...
	[33]- 6.5 và 6.6

	2.1.12.5
	Phải lắp đặt các tủ phân phối điện ở phòng dành riêng cho tủ điện hoặc trong các hộc tường có khóa...
	[33] - 6.7

	2.1.12.6
	Trường hợp không có phòng dành riêng thì phải....
	[33] - 6.7

	2.1.12.7
	Khi lắp đặt tủ phân phối điện ngoài phòng dành riêng để lắp đặt tủ điện, phải đáp ứng các yêu cầu sau...
	[33] - 6.7

	2.1.12.8
	Không được lắp đặt tủ điện ở dưới hoặc trong phòng vệ sinh, phòng tắm, ..., phòng có hóa chất.
	[33] - 6.8


	2.1.12.9
	Không được bố trí các nắp đậy, van, mặt bích, cửa thăm dò, vòi của đường ống dẫn nước, ống thông gió, ống hơi nóng ... ở nơi đặt tủ điện
	[33] - 6.8

	2.1.12.10
	Phòng dành riêng để lắp đặt tủ phân phối điện phải được thông gió và chiếu sáng bằng điện... 
	[33] - 6.9

	2.1.13  
	Yêu cầu đối với việc lắp đặt thiết bị điện trong nhà gồm 09 điều nhỏ (khoản)
	[33]-9

	2.1.13.1
	Các thiết bị điện ...phải phù hợp với điện áp của mạng 
	[33]-9.1

	2.1.13.2
	Trong nhà xây dựng mới và cải tạo phải sử dụng loại ổ cắm có cực nối đất an toàn.
	[33]-9.2

	2.1.13.3
	Ở những nơi dành cho trẻ em, ổ cắm điện và công tắc 
	[33]-9.6

	2.1.13.4
	Trong các cửa hàng...công tắc đèn chiếu sáng...phải...
	[33]-9.7

	2.1.13.5
	Phải sử dụng động cơ điện kiểu kín.
	[33]-9.10

	2.1.13.6
	Động cơ điện kiểu hở phải lắp đặt ở gian riêng...
	[33]-9.10

	2.1.13.7
	Phải lắp đặt ...động cơ điện dùng chung ...ở nơi chỉ có người quản lý tiếp cận được. 
	[33]-9.10

	2.1.13.8
	Phải bố trí các nút bấm điều khiển thiết bị điện dùng chung ở chỗ vận hành thuận tiện và có nhãn ghi.... 
	[33]-9.10

	2.1.13.9
	Trường hợp phải lắp đặt đặt động cơ điện ở tầng áp mái thì không được lắp đặt trực tiếp trên các phòng ở..
	[33]-9.10

	2.1.14  
	Yêu cầu đối với đường dẫn điện và thiết bị điện cho chiếu sáng nhân tạo và các mục đích sử dụng khác gồm 10 điều nhỏ (khoản)
	[12, 32÷35, 59]

	2.1.14.1
	Tiết diện của ruột dây dẫn và cáp không được nhỏ hơn các trị số quy định tại Bảng 1.
	[32] - 4-4.1; 4.2;4.3; Bảng 2.

	2.1.14.2
	Đường dẫn điện phục vụ chiếu sáng biển quảng cáo gắn với nhà phải...
	Theo yêu cầu thực tế

	2.1.14.3
	Phải cấp điện bằng các đường dẫn điện riêng từ tủ phân phối điện chính cho ...chiếu sáng cầu thang,...
	[33]-7-7.1

	2.1.14.4
	Phải bảo vệ đường dẫn điện nhóm chiếu sáng trong nhà bằng cầu chảy hoặc máy cắt điện hạ áp...
	[33]-7-7.2

	2.1.14.5
	Phải đảm bảo số lượng đèn mắc vào trong mỗi pha của đường dẫn điện nhóm chiếu sáng trong nhà ...
	[33]-8

	2.1.14.6
	Trường hợp cấp điện bằng một đường dẫn điện nhóm chung cho các động cơ điện thì số lượng động cơ...
	[33]-7-7.6

	2.1.14.7
	Thiết bị chiếu sáng của nhà phải: a) Có độ rọi phù hợp...; b) ...hạn chế chói lóa phản xạ...
	[33] - 8.9; [34]; [35]-5; [59] - 4

	2.1.14.8
	Phải bố trí đường dẫn điện riêng ... cho thang máy và thang cuốn. Một đường dây dẫn điện chỉ được cấp...
	[12]- Mục 6

	2.1.14.9
	Phải gắn thiết bị tự động khống chế mức nước
	[33]-9.12

	2.1.14.10
	Các hệ thống thông gió, điều hòa ...phải được cấp điện trực tiếp bằng các đường dẫn điện riêng...và phải lắp đặt thiết bị bảo vệ cắt điện tự động.
	[12]

	2.2  
	Hệ thống nối đất và dây dẫn bảo vệ gồm 06 mục (điều)
	Nội dung 2.2 căn cứ vào tiêu chuẩn quốc gia hiện hành [17, 25], có tham khảo phiên bản mới nhất tiêu chuẩn gốc [46]  mà Việt Nam chưa cập nhật tương ứng.

	2.2.1
	Các yêu cầu chung gồm 03 điều nhỏ (khoản)
	

	2.2.1.1  
	Hệ thống nối đất gồm các phần tử chính là các điện cực nối đất, thanh nối đất chính... và dây dẫn nối đất ... được liên kết với nhau và thể hiện tại Phụ lục E.
	[25] 

	2.2.1.2  
	Hệ thống nối đất phải: a)...; b)...; c)....
	

	2.2.2  
	Yêu cầu đối với điện cực nối đất gồm 05 điều nhỏ (khoản)
	

	2.2.2.1  
	Phải tận dụng các phần tử sau đây làm điện cực nối đất: a) Các kết cấu kim loại...; b) Vỏ bọc...của cáp.
	[ 25 ]- 542.2.3

	2.2.2.2  
	Điện trở nối đất của điện cực trong hệ thống nối đất ở điều kiện bất lợi nhất phải đáp ứng điều kiện chống điện giật tại 2.4.2.3.
	[ 25 ]- 542.2.2 và 542.2.4

	2.2.2.3  
	Không được sử dụng đường ống dẫn các chất có khả năng gây cháy, nổ làm điện cực nối đất. 
	[ 25 ]- 542.2.6

	2.2.2.4  
	Vật liệu làm điện cực nối đất phải chống được ăn mòn do điện phân.
	[ 25 ]- 542.2.5

	2.2.2.5  
	Vật liệu và kích thước tối thiểu của điện cực nối đất...
	[ 25 ]- 542.2.1

	2.2.3  
	Yêu cầu đối với thanh nối đất chính gồm 03 điều nhỏ (khoản)
	

	2.2.3.1  
	Trong hệ thống nối đất sử dụng liên kết bảo vệ thì các dây dẫn sau đây phải nối với thanh nối đất chính...
	 [ 25 ]- 542.4.1

	2.2.3.2
	Thanh nối đất chính phải bố trí ở nơi dễ tiếp cận
	[ 9 ] - Điều 44, Mục 4.

	2.2.3.3  
	Thanh nối đất chính phải có khả năng tách từng dây dẫn... Mối nối phải chắc chắn và chỉ tách được bằng...
	[ 25 ]- 542.4.2

	2.2.4  
	Yêu cầu đối với dây dẫn nối đất 
Tiết diện tối thiểu của dây dẫn nối đất...
	[ 25 ]- 541.3.6
[ 25 ]- 542.3.1

	2.2.5  
	Yêu cầu đối với dây PE gồm 07 điều nhỏ (khoản)
	

	2.2.5.1  
	Dây PE phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: a)...; b)...; c)...; d)...; đ)...; e)...
	[ 25 ] -  543.1.1, 543.1.2, 543.3.1, 543.3.3,  543.3.5, 543.3.2 và 543.3.4

	2.2.5.2  
	Các vật dẫn được phép làm dây PE gồm:...
	[ 25 ] - 543.2.1

	2.2.5.3  
	Dây PE không phải là một bộ phận của cáp...hoặc không nằm...chung với dây pha thì tiết diện tối thiểu...
	[ 25 ] - 543.1.3

	2.2.5.4  
	Dây PE chung cho nhiều mạch ...tiết diện tối thiểu...
	[ 25 ] - 543.1.4

	2.2.5.5  
	Không được dùng các bộ phận kim loại dưới đây làm dây PE:...
	[ 25 ]- 543.2.3

	2.2.5.6  
	Khi dây dẫn nối đất bảo vệ đồng thời làm dây nối đất chức năng thì phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu....
	[ 25 ] - 543.5

	2.2.5.7  
	Nếu dùng thiết bị bảo vệ quá dòng để bảo vệ chống điện giật thì dây PE phải nằm trong cùng đường dẫn với dây tải điện.
	[ 25 ] -  543.6

	2.2.6  
	Yêu cầu đối với dây dẫn liên kết bảo vệ

gồm 03 điều nhỏ (khoản)
	

	2.2.6.1  
	Dây dẫn liên kết bảo vệ...phải có tiết diện...
	[ 25 ] - 544.1.1

	2.2.6.2  
	Dây dẫn liên kết bảo vệ nối giữa hai vỏ kim loại của thiết bị phải có khả năng dẫn điện bằng hoặc lớn hơn...
	[ 25 ] - 544.2

	2.2.6.3  
	Dây dẫn liên kết bảo vệ nối giữa vỏ kim loại của thiết bị với các vật dẫn bên ngoài phải có khả năng...
	[ 25 ] - 544.2

	2.3  
	Cách ly, đóng cắt mạch điện và dịch vụ an toàn

gồm 08 mục (điều)
	

	2.3.1  
	Thiết bị cách ly và đóng cắt gồm 03 điều nhỏ (khoản)
	

	2.3.1.1  
	Phải sử dụng các loại thiết bị sau để cách ly và đóng cắt mạch điện...
	[24] –  536.2.2.7; 536.3.2.1

	2.3.1.2  
	Các tiếp điểm động của mọi thiết bị cách ly và đóng cắt nhiều cực cần phải khớp nối cơ khí sao cho chúng thực sự đóng mở đồng thời, trừ những tiếp điểm dùng cho dây trung tính có thể đóng trước và mở sau các tiếp điểm khác.
	[24] – 530.3.1;

[9] – Điều 38.1; 

[57] - 4.8.1

	2.3.1.3  
	Không được lắp đặt thiết bị cách ly và đóng cắt một cực vào dây trung tính bất kể là mạch một pha hay ba pha.
	[24] – 536.5.1.2;

[9] - Điều 38.1; 

[57] – 4.8.3

	2.3.2  
	Dây PE của mạch điện gồm 02 điều nhỏ (khoản)
	

	2.3.2.1  
	Không được lắp đặt dây PE của mạch điện xuyên qua mạch từ của RCD.
	[24] 531.2.1.2; 
[57]- 4.8.4

	2.3.2.2  
	Các yêu cầu khác có liên quan đến dây PE thực hiện theo quy định tại 2.2.5.
	

	2.3.3  
	Yêu cầu về sử dụng các loại RCD gồm 04 điều nhỏ (khoản)
	

	2.3.3.1  
	RCD phải có khả năng cách ly được tất cả các dây dẫn đang có điện của mạch mà nó bảo vệ.
	[24] -531.2.1.1;

[57] -4.8.3

	2.3.3.2  
	Phải sử dụng RCD loại tác động bằng dòng điện, không được sử dụng RCD loại tác động bằng điện áp.
	[57] -4.8.5

	2.3.3.3  
	Đối với mạch ba pha không có phụ tải sử dụng ba pha, phải sử dụng RCD cho từng pha...
	[57] -4.8.7  

	2.3.3.4  
	Phải sử dụng RCD có dòng làm việc không quá 30 mA ... ở những mạch điện có sử dụng dụng cụ cầm tay.
	[57] -4.8.8

	2.3.4  
	Thiết bị bảo vệ theo dòng ngắn mạch 
gồm 02 điều nhỏ (khoản)
	

	2.3.4.1
	Dòng điện định mức của thiết bị bảo vệ không được...
	Yêu cầu thực tế

	2.3.4.2  
	Thiết bị bảo vệ phải có khả năng cắt được dòng ngắn mạch lớn nhất.
	[9]- Điều 40.3; 

[24]-533.3;

[57]- 4.8.12

	2.3.5  
	Thiết bị đóng cắt điện khẩn cấp 
gồm 06 điều nhỏ (khoản)
	

	2.3.5.1  
	Trường hợp cần cắt nguồn cấp điện để ngăn ngừa nguy hiểm phát sinh ngoài dự kiến phải ...
	[24] -536.4.1.1

	2.3.5.2  
	Phải trang bị các phương tiện ngừng khẩn cấp khi các chuyển động bằng điện làm tăng nguy hiểm.
	[24] -536.4.1.5

	2.3.5.3  
	Các thiết bị cắt điện khẩn cấp phải cắt được dòng điện của các phần thiết bị có liên quan...
	[24] -536.4.2.1;

[9] – Điều 42.4.2 a

	2.3.5.4  
	Thiết bị đóng cắt điện khẩn cấp phải cắt điện được cho tất cả các dây dẫn có điện.
	[9] – Điều 42.4.2 c;

[24] – 536.1.2, 536.4.1.2

	2.3.5.5  
	Phải sơn màu đỏ các thiết bị dùng để cắt điện khẩn cấp và bố trí để dễ dàng nhận biết...tiếp cận, thao tác cắt trực tiếp bằng tay các mạch cấp điện khi...
	[24] -536.4.2.4; 536.4.2.5; 536.4.2.7; [9]-Điều 42.4.2 d, e, h

	2.3.5.6  
	Khi thiết bị đã cắt ra thì phải được khóa hoặc chốt lại ở vị trí cắt và bảo đảm không có khả năng tự đóng điện trở lại.
	[24]-536.4.2.6;

[9] – Điều 42.4.2 g

[24] -536.4.2.3

	2.3.6  
	Hệ thống điện dùng cho dịch vụ an toàn 
gồm 03 điều nhỏ (khoản)
	

	2.3.6.1  
	Phải có hệ thống điện riêng để duy trì hoạt động các bộ phận thiết yếu cho dịch vụ an toàn làm việc ở mọi thời điểm, mọi điều kiện.
	[27] -560.1, 560.3.1

	2.3.6.2  
	Các dịch vụ an toàn bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các hạng mục sau...
	[26] -550.3.4;

[27] - 560.3.1

	2.3.6.3  
	Trong mạch IT phải có thiết bị kiểm soát cách điện...
	[26]- 556.1.2   

	2.3.7  
	Nguồn điện dùng cho dịch vụ an toàn

gồm 04 điều nhỏ (khoản)
	

	2.3.7.1  
	Nguồn điện dùng cho dịch vụ an toàn ...phải có đủ công suất, độ tin cậy, thời gian hoạt động đáp ứng cần thiết, thông số đặc trưng và thời gian chuyển đổi thích hợp theo quy định. 
	[17]- 35.1

[26] -556.5.1.1, 556.5.1.10

[27]-560.4.2, 560.6.1; 

	2.3.7.2  
	Nguồn điện dùng cho dịch vụ an toàn phải được lắp cố định ở vị trí thích hợp, có biện pháp thông gió và thoát khí thải ra ngoài...Sự cố ở nguồn cấp điện bình thường không được gây ảnh hưởng bất lợi ...
	[17]-35.2

[26]-556.5.1.2, 556.5.1.4, 556.5.1.8; [27]-560.6.2, 560.6.4, 560.6.13, 560.6.14

	2.3.7.3  
	Nguồn điện dùng cho dịch vụ an toàn dùng kết hợp ...không được ...Phải có biện pháp để khi có sự cố ...
	[26] -556.5.1.6; 

[27]-560.6.7

	2.3.7.4  
	Nếu một nguồn dùng cho dịch vụ an toàn cấp điện đồng thời cho dịch vụ an toàn của nhiều toà nhà thì ...
	[26] -556.5.1.11

	2.3.8  
	Yêu cầu đối với mạch điện dùng cho dịch vụ an toàn gồm 15 điều nhỏ (khoản)
	

	2.3.8.1  
	Mạch điện của dịch vụ an toàn phải độc lập với các mạch khác. 
	[26] -556.6.1 

[27]- 560.7.1 

	2.3.8.2  
	Khi thiết bị được cấp điện từ hai nguồn khác nhau thì sự cố ...Thiết bị có dây PE thì ...phải được nối với ...
	[26]- 556.2;

[27]- 560.7.6

	2.3.8.3  
	Trường hợp cắt quá tải làm mất nguồn cấp điện có thể gây ra mối nguy hiểm lớn hơn thì thiết bị bảo vệ chống quá tải không được tự động cắt nguồn điện mà phải phải có biện pháp theo dõi sự xuất hiện của quá tải để khắc phục. 
	[26]- 556.3.2 

[27]- 560.7.3

	2.3.8.4  
	Bảo vệ chống ngắn mạch và chống điện giật ...phải được đảm bảo ở phương án đấu nối bất kỳ ...
	[26]- 556.3.1

	2.3.8.5  
	Thiết bị bảo vệ chống quá dòng ...không để quá dòng ...làm ảnh hưởng đến hoạt động ...cho dịch vụ an toàn. 
	[27]- 560.7.4

	2.3.8.6  
	Tủ đixện của dịch vụ an toàn phải được cách ly ...và phải đảm bảo...chịu cháy trong thời gian quy định.
	[26]- 556.4.1, 556.4.3

	2.3.8.7  
	Mạch điện của dịch vụ an toàn không được đi qua các vị trí có rủi ro cháy, trừ khi ...Trong mọi trường hợp, mạch điện không được đi qua khu vực có rủi ro nổ.
	[26] -556.6.2; 

[27] -560.7.2

	2.3.8.8  
	Phương tiện đóng cắt và điều khiển phải được lắp thành nhóm, dễ dàng nhận biết được, đặt tại ...
	[26] – 556.6.3,556.6.4


	2.3.8.9  
	Cáp của mạch điện dùng cho dịch vụ an toàn ...phải được cách ly ...bằng khoảng cách hoặc vật chắn. Phải sử dụng cáp chịu cháy phù hợp với 2.1.9 để...
	 [26]- 556.6.4, 556.3.3 

[27] -560.7.7, 560.8.1

	2.3.8.10  
	Không được lắp đặt các mạch điện dùng cho dịch vụ an toàn trong khoang thang máy hoặc các loại ống...
	[26]- 556.6.5 

[27] -560.7.8;

	2.3.8.11  
	Đèn chiếu sáng khẩn cấp mà bình thường không hoạt động phải tự động hoạt động khi có sự cố ở mạch ...
	[27] -560.9.5;

[26] -556.7.1.

	2.3.8.12  
	Nguồn điện sử dụng cho chiếu sáng khẩn cấp phải được kiểm soát tại tủ phân phối. Quy định này...
	[26]-556.7.2

	2.3.8.13  
	Trong hệ thống chiếu sáng khẩn cấp, các loại đèn phải tương thích với thời gian chuyển đổi ...
	[27]-560.9.12

	2.3.8.14  
	Tại vị trí đóng cắt trung tâm phải lắp đặt thiết bị giám sát và điều khiển nguồn cấp.
	[27] -560.9.11

	2.3.8.15  
	Giá trị độ rọi nhỏ nhất chiếu sáng khẩn cấp trên bề mặt lối đi và cầu thang ...0,5 lx, ở các gian phòng, ... 0,2 lx.  
	[26] -556.7.3,

[11]- Phụ lục F2 

	2.4  
	Bảo vệ chống điện giật 
gồm 02 mục (điều)
	

	2.4.1  
	Yêu cầu về bảo vệ chống điện giật do tiếp xúc trực tiếp gồm 06 điều nhỏ (khoản)
	

	2.4.1.1  
	Phải bao bọc hoàn toàn các bộ phận mang điện bằng vật liệu cách điện đạt tiêu chuẩn sao cho chỉ tháo gỡ ra được bằng cách phá hủy.
	[18] Phụ lục A.1 tr.30; [9] – Điều 12.1 a,b; 

[57] - 4.2.1

	2.4.1.2  
	Phải dùng rào chắn hoặc vỏ bọc lắp cố định chắc chắn, đảm bảo độ bền cơ, được cách ly với các phần có điện phù hợp với điều kiện làm việc bình thường, có xét đến các ảnh hưởng từ bên ngoài và phải sử dụng đến dụng cụ hoặc chìa khóa mới có thể tháo ra được và có cấp bảo vệ thấp nhất là IPXXB hoặc IP2X để ngăn ngừa mọi tiếp xúc...
	[18] - 412.2.2.3;

Phụ lục A.2.3, A2.4;

[9] -Đ12.2.2, 12.2.3

[18] - Phụ lục A.2.1;

[9] – Điều 12.2.1 a,b



	2.4.1.3  
	Phải dùng tấm chắn hoặc vỏ bọc có cấp bảo vệ thấp nhất là IPXXD hoặc IP4X ở bề mặt ... dễ tiếp cận.
	[18] - Phụ lục A.2.2


	2.4.1.4  
	Các bộ phận có thể tiếp cận đồng thời mà có các điện thế khác nhau thì không được đặt trong... tầm với.
	[18] - Phụ lục B.3.1;



	2.4.1.5  
	Phải sử dụng vật cản có thể tháo ra được, ...để bảo vệ những nơi ...có thể vô ý tiếp xúc với vật mang điện.
	[18] - Phụ lục B2;

[9] - Đ12.3

	2.4.2  
	Yêu cầu về bảo vệ chống điện giật do tiếp xúc gián tiếp gồm 08 điều nhỏ (khoản)
	[18] – 411.3

	2.4.2.1  
	Phải lắp đặt thiết bị bảo vệ quá dòng điện để tự động cắt mạch điện khi có sự cố.
	[18] – 411.1, 411.3.2



	2.4.2.2  
	Đối với sơ đồ TT và TN-S, phải lắp đặt RCD để bảo vệ chống sự cố chạm vỏ.
	[18] – 411.4.5, 415.5.2, 411.5.3

	2.4.2.3  
	Phải có biện pháp đảm bảo an toàn để tránh bị tai nạn điện giật ...theo điều kiện... RA x Ia ≤  50
	[9] – Điều 13.3.3

[18] – 411.5.3

[57] – 4.2.3

	2.4.2.4  
	Phải nối vỏ kim loại của thiết bị với dây PE theo các điều kiện quy định cho từng loại sơ đồ nối đất tại Phụ lục Đ.
	[18] - 411.3.1.1; 

[9] – Điều 13.2;

[57] - 4.2.2 

[18] - 411.3.1.2

	2.4.2.5  
	Phải nối liên kết đẳng thế bảo vệ của nhà với dây PE, dây dẫn nối đất hoặc cực nối đất,....
	

	2.4.2.6  
	Bảo vệ bổ sung:
a) Phải nối liên kết đẳng thế phụ với vỏ kim loại của thiết bị có thể tiếp cận đồng thời...

b) ...sử dụng RCD làm bảo vệ bổ sung thì dòng điện dư tác động danh định không được vượt quá 30 mA.
	[18]- 415 tr.28,29

[9] - Đ13.3.3;

[18] - 415.1.2; 

[18] - 415.1.1

	2.4.2.7  
	Bảo vệ bằng tách biệt về điện phải đáp ứng các điều kiện sau:...
	[18] – 413; 413.3.2; 413.3.3; 413.3.4; 413.3.5; 413.3.6; 413.1.2;         413.1.3

	2.4.2.8  
	Điện trở nối đất phải đảm bảo để thiết bị bảo vệ quá dòng điện và RCD làm việc có hiệu quả. 
	[57] – 4.2.4

	2.5  
	Bảo vệ chống tác động nhiệt 

gồm 05 mục (điều)
	Nội dung 2.5 căn cứ vào tiêu chuẩn quốc gia hiện hành [19], có tham khảo phiên bản mới nhất tiêu chuẩn gốc [45] mà Việt Nam chưa cập nhật tương ứng.

	2.5.1  
	Yêu cầu chung 

Phải thực hiện các biện pháp bảo vệ ...chống các hậu quả có hại do nhiệt từ thiết bị điện, dây dẫn điện gây ra hoặc do bức xạ nhiệt làm bốc cháy, hư hỏng, có nguy cơ gây bỏng hoặc làm ảnh hưởng đến vận hành an toàn.
	[19]- 420.1; 

[9]- Điều 14.

	2.5.2  
	Yêu cầu đối với bảo vệ chống cháy do thiết bị điện và dây dẫn điện gây ra  gồm 06 điều nhỏ (khoản)
	[19]-421; 

[9]- Điều 15

	2.5.2.1  
	Thiết bị điện có khả năng tạo ra nhiệt độ bề mặt ...phải tuân thủ một trong các yêu cầu sau đây:...
	[19]- 421.2; 

[9]- Điều 15.2

	2.5.2.2  
	Khi thiết kế, lắp đặt hệ thống điện nhà phải:...
	[23]-Phụ lục B; 

	2.5.2.3  
	Thiết bị điện, dây dẫn điện ...tạo hồ quang hoặc tia lửa điện trong vận hành bình thường, khi nối cố định phải..
	[19]-421.3; 

[9]- Điều15.3

	2.5.2.4  
	Thiết bị điện có khả năng gây ra tình trạng tập trung nhiệt ...phải có khoảng cách đủ lớn đến các vật ...
	[19]- 421.4

	2.5.2.5  
	Đối với các thiết bị điện có chứa từ 25 l chất lỏng dễ cháy trở lên đặt ở cùng một nơi phải thực hiện...
	[19]- 421.5

	2.5.2.6  
	Các vật liệu được lắp đặt để che chắn xung quanh thiết bị điện phải ...có độ dẫn nhiệt thấp, khó cháy, chịu được nhiệt độ cao nhất ...thiết bị điện đó có thể tạo ra.
	[19]- 421.6

	2.5.3  
	Các biện pháp bảo vệ chống cháy từ bên ngoài gồm 05 điều nhỏ (khoản)
	[19]- 422; [9]- Điều 16

	2.5.3.1  
	Các vị trí của hệ thống điện nhà bị ảnh hưởng các điều kiện cháy từ bên ngoài phải tuân thủ các yêu cầu ...
	[19]- 422.1

	2.5.3.2  
	...phải áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp với các điều kiện thoát hiểm an toàn của từng khu vực...
	[19]- 422.2; 422.2.1; 

[9]- Điều 16.1

	2.5.3.3  
	...khu vực KV2 và KV3, các thiết bị đóng cắt, điều khiển và bảo vệ ... chỉ những người có trách nhiệm...
	[19]- 422.2; 422.2.2 ; 

[9]- Điều 16.2 

	2.5.3.4  
	...khu vực KV2, KV3 ... lối thoát hiểm, không được sử dụng các thiết bị điện ...có chứa các chất lỏng dễ cháy,
	[19]- 422.2; 422.2.3; 

[9]- Điều16.3

	2.5.3.5  
	Đối với khu vực có rủi ro cao về cháy:...
	[19]-422.3; 

[9]-Đ16.4-5

	2.5.4  
	Yêu cầu về bảo vệ chống bỏng do điện
gồm 02 điều nhỏ (khoản)
	 [19]- 423

	2.5.4.1  
	Nhiệt độ của các bộ phận chạm tới được của thiết bị điện nằm trong tầm với của con người không được đạt tới nhiệt độ có thể gây bỏng ... quy định như sau:...
	[19]-423-Bảng 42A

	2.5.4.2  
	Tất cả các bộ phận của hệ thống điện nhà có khả năng đạt tới nhiệt độ vượt quá các giới hạn nêu tại 2.5.4.1 đều phải được bảo vệ ...
	[19]-423-Bảng 42A

	2.5.5  
	Yêu cầu về bảo vệ chống quá nhiệt ở những nơi tạo nhiệt gồm 04 điều nhỏ (khoản)
	[19]-424

	2.5.5.1  
	Các hệ thống sấy nóng không khí cưỡng bức phải ...
	[19]- 424.1.1

	2.5.5.2  
	Khung, vỏ ...phần tử gia nhiệt phải ...không cháy. 
	[19]- 424.1.2

	2.5.5.3  
	Các thiết bị tạo nước nóng hoặc hơi nóng đều phải có thiết bị, phương tiện bảo vệ chống quá nhiệt...
	[19]- 424.1.3

	2.5.5.4  
	Thiết bị tạo nước nóng hoặc hơi nóng có hạn chế đầu ra phải có thêm cơ cấu khống chế áp suất nước...
	[19]- 424.1.3

	2.6  
	Bảo vệ chống quá dòng điện 

gồm 07 mục (điều)
	[9, 17, 20, 57]

	2.6.1  
	Các yêu cầu chung gồm 02 điều nhỏ (khoản)
	[9, 17, 20, 57]

	2.6.1.1  
	Hệ thống điện nhà phải có thiết bị bảo vệ cắt được mọi trạng thái quá dòng điện chạy trong các dây dẫn trước khi gây ra nguy hiểm do các hiệu ứng nhiệt và cơ.
	[20]-430.3; [9]-Điều17

	2.6.1.2  
	Dây dẫn tải điện phải được bảo vệ bằng thiết bị ...tự động cắt nguồn cấp khi ...quá tải và ngắn mạch...
	[20]-431.1.1;431.1.2 (a)

	2.6.2  
	Yêu cầu về bảo vệ chống quá dòng điện gồm 03 điều nhỏ (khoản)
	[17, 20, 57]

	2.6.2.1  
	Phải căn cứ vào các loại sơ đồ nối đất... để xem xét, xác định biện pháp bảo vệ chống quá dòng điện.
	[17]- 312.2

	2.6.2.2  
	Bảo vệ dây pha
	[20]- 431.1

	2.6.2.3  
	Bảo vệ dây trung tính
	[20]- 431.2

	2.6.3  
	Yêu cầu về bảo vệ chống quá tải gồm 02 điều nhỏ (khoản)
	[9], [20], [57]

	2.6.3.1
	Trong hệ thống diện nhà  phải sử dụng thiết bị bảo vệ chống quá tải đáp ứng đồng thời hai điều kiện sau đây: IB ≤  In  ≤ Iz và I2 ≤  1,45 x Iz           
	[20]- 433.1; 

[9]- Điều 18.1

	2.6.3.2
	Vị trí lắp đặt thiết bị bảo vệ chống quá tải
	[20]- 433.2; 

[9]- Điều 18.2

	2.6.4  
	Yêu cầu về bảo vệ chống quá tải đối với các dây dẫn song song gồm 03 điều nhỏ (khoản)
	[9, 20, 57]

	2.6.4.1
	Nếu chỉ có một thiết bị bảo vệ cho nhiều dây dẫn...
	[20]- 433.4

	2.6.4.2
	Trường hợp ... dòng điện ...được coi là  phân bố đều...
	[20]- 433.4.1

	2.6.4.3
	Trường hợp phải sử dụng nhiều dây dẫn trong một pha và dòng điện trong các dây dẫn không đều nhau...
	[20]- 433.4.2

	2.6.5  
	Yêu cầu về bảo vệ chống ngắn mạch gồm 04 điều nhỏ (khoản)
	[9, 20, 57]

	2.6.5.1  
	Dòng điện ngắn mạch dự kiến ở từng điểm liên quan của hệ thống điện nhà phải xác định qua tính toán hoặc qua đo lường
	[20]- 434.1; 

[9]-Điều19.1

	2.6.5.2  
	Vị trí lắp đặt thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch


	[20]- 434.2; 

[9]-Điều19.2

	2.6.5.3  
	Bảo vệ chống ngắn mạch các dây dẫn song song


	[20]- 434.4; 

[9]-Điều19.4

	2.6.5.4  
	Thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch phải đáp ứng các đặc tính sau...
	[20]- 434.5; 

[9]-Điều19.5

	2.6.6  
	Yêu cầu về phối hợp bảo vệ chống quá tải và chống ngắn mạch gồm 02 điều nhỏ (khoản)
	[9, 20, 57]

	2.6.6.1  
	Bảo vệ bằng cùng một thiết bị (chống quá tải đồng thời chống ngắn mạch) phải đáp ứng đồng thời các quy định...
	[20]- 435.1; 

[9]- Điều 20.1

	2.6.6.2
	Bảo vệ bằng các thiết bị riêng biệt
	[20]- 435.2; 

[9]- Điều 20.2

	2.6.7  
	Hạn chế quá dòng bằng các đặc tính của nguồn cấp điện
...cấp điện từ nguồn điện không có khả năng tạo ra một dòng điện vượt quá khả năng tải của dây dẫn ... 
	[20]- 436; 

[9]- Điều 21

	2.7  
	Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ 

gồm 04 mục (điều)
	[ 21 ]

	2.7.1  
	Yêu cầu về bảo vệ chống quá điện áp tạm thời do chạm đất gồm 04 điều nhỏ (khoản)
	

	2.7.1.1
	Phải thực hiện các biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng đến hệ thống điện nhà của điện áp sự cố tần số công nghiệp ... và các điện áp chịu đựng...
	[ 21 ]- 442.2

	2.7.1.2  
	Trị số và thời gian tồn tại của Uf không được lớn hơn trị số điện áp được xác định ... tại Phụ lục K.
	[ 21 ]- 442.2.1

	2.7.1.3  
	Trị số và thời gian tồn tại của U1 và U2 không được lớn hơn trị số cho trong Bảng K.1 của Phụ lục K.
	[ 21 ]- 442.2.2

	2.7.1.4  
	...U1 và U2 lớn hơn các trị số nêu trong Bảng K.1 của Phụ lục K thì phải thực hiện các biện pháp sau:...
	[ 21 ]- 442.2.3

	2.7.2  
	Yêu cầu đối với bảo vệ chống quá điện áp xung gồm 07 điều nhỏ (khoản)
	

	2.7.2.1  
	Điện áp chịu xung danh định của thiết bị điện không được nhỏ hơn mức...quy định tại Phụ lục L.
	[ 21 ]- 443.4

	2.7.2.2  
	Các thiết bị ở điểm đầu của hệ thống điện nhà (từ tủ phân phối điện chính) phải có khả năng chịu điện áp xung cấp IV...với biên độ lớn.
	[ 21 ]- 443.2.2

	2.7.2.3  
	Các thiết bị ...lắp đặt cố định từ tủ ...đến các thiết bị về phía tải phải có khả năng chịu điện áp xung cấp III...
	

	2.7.2.4  
	Thiết bị ...lắp đặt cố định không có yêu cầu đặc biệt về độ sẵn sàng phải có khả năng chịu điện áp xung cấp II
	

	2.7.2.5  
	Các thiết bị có chứa mạch điện tử, trong đó ...phải có khả năng chịu điện áp xung cấp I...
	

	2.7.2.6  
	Phải lắp đặt thiết bị bảo vệ chống quá điện áp ...
	[ 21 ]- 443.3.1 và 443.3.2.2

	2.7.2.7  
	Trường hợp hệ thống điện nhà được cấp điện từ một hệ thống có đường dây trên không ...và số ngày giông sét lớn hơn 25ngày/năm thì phải lắp đặt thiết bị chống quá điện áp khí quyển ...
	

	2.7.3
	Yêu cầu về bảo vệ chống sụt điện áp gồm 02 điều nhỏ (khoản)
	

	2.7.3.1  
	Phải có biện pháp phòng ngừa thích hợp trong trường hợp sụt hoặc mất điện áp và sau đó phục hồi trở lại,...
	[ 21 ]- 445.1.1

	2.7.3.2  
	Khi đóng điện trở lại mà gây nguy hiểm thì không được đóng tự động.
	[ 21 ]- 445.1.5

	2.7.4  
	Các biện pháp chống ảnh hưởng điện từ gồm 02 điều nhỏ (khoản)
	

	2.7.4.1  
	Các biện pháp giảm ảnh hưởng điện từ gồm:...
	[ 21 ]- 443.3.1 và 444.4.2

	2.7.4.2  
	Phải sử dụng nối đất và liên kết đẳng thế để chống nhiễu điện từ cho mạch điện có số lượng lớn thiết bị thông tin, ứng dụng quan trọng.
	[ 21 ]- 444.5

	2.8  
	Bảo vệ chống sét 
gồm 07 mục (điều)
	Nội dung 2.8 căn cứ vào Bộ tiêu chuẩn quốc gia (sắp ban hành) [41÷44], có tham khảo tiêu chuẩn quốc gia hiện hành [40] chuyển dịch từ tiêu chuẩn gốc [51]   đã bị hủy bỏ. 

	2.8.1  
	Các yêu cầu chung gồm 04 điều nhỏ (khoản)
	

	2.8.1.1  
	LPS (gồm LPS bên trong và LPS bên ngoài) phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào nhà.
	

	2.8.1.2  
	Phải căn cứ vào vị trí có khả năng bị sét đánh và mức độ thiệt hại do sét đánh để quyết định sự cần thiết chống sét cho nhà.
	[42]

	2.8.1.3  
	Phải tận dụng các kết cấu kim loại của công trình cho LPS để giảm chi phí...
	[ 40 ] - 4.5

	2.8.1.4  
	Toàn bộ toà nhà phải được bảo vệ bằng một LPS kết nối hoàn chỉnh với nhau....
	[ 40 ]- 4.7

	2.8.2  
	LPS bên ngoài gồm 07 điều nhỏ (khoản)
	

	2.8.2.1  
	Vùng bảo vệ được xác định theo phương pháp quả cầu lăn. Trường hợp chiều cao nhà thấp hơn 20m... 
	[ 40 ]- Mục 10

	2.8.2.2  
	LPS bên ngoài gồm các bộ phận: thu sét, dây dẫn xuống đất và mạng nối đất chống sét...
	[43] - 5.2

	2.8.2.3  
	Phải sử dụng LPS cách ly về nhiệt với nhà khi có khả năng xảy ra phát nhiệt và cháy nổ ...nơi thu và dẫn sét. 
	[ 43 ]- 5.3

	2.8.2.4  
	Phải bố trí bộ phận thu sét ...đáp ứng các yêu cầu sau đây: a)....; b).....
	[ 43 ]- 5.4

	2.8.2.5  
	Dây dẫn xuống đất phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:...
	[43] – 5.6

	2.8.2.6
	Mạng nối đất chống sét phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:...
	[ 43 ]- 5.4

	2.8.2.7
	Vật liệu và kích thước các phần tử của LPS bên ngoài phải phù hợp với các yêu cầu quy định tại Phụ lục M. 
	[43] – 5.6

	2.8.3
	LPS bên trong gồm 02 điều nhỏ (khoản)
	

	2.8.3.1  
	LPS bên trong gồm các phần tử của mạng liên kết đẳng thế, SPD, các màn chắn từ.
	[43] – 6.3

	2.8.3.2  
	LPS bên trong phải được thực hiện bằng một trong các giải pháp sau: ...
	[43] – 6.2

	2.8.3.3
	Các giải pháp chống sét khác
	[43] – 6.2.1

	2.8.4  
	Toà nhà cao trên 60 m gồm 03 điều nhỏ (khoản)
	

	2.8.4.1  
	Phải lắp đặt bộ phận thu sét để bảo vệ phần chiều cao phía trên 60 m của toà nhà và thiết bị lắp đặt trên đó (đặc biệt phần 20 % trên cùng chiều cao toà nhà khi phần này nằm ở độ cao cách mặt đất quá 60 m).
	

	2.8.4.2  
	Vị trí lắp đặt bộ phận thu sét ở phần cao trên 60 m của toà nhà phải đáp ứng mức bảo vệ chống sét tối thiểu là cấp IV. 
	[43] - 5.2.3.2

	2.8.4.3  
	Trường hợp tận dụng các kết cấu kim loại có sẵn bên ngoài nhà để làm bộ phận thu sét thì kích thước của chúng phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Phụ lục M. 
	[43] - 5.2.3.2

	2.8.5  
	Nhà có chứa các vật liệu có khả năng dễ cháy nổ hoặc có các khu vực nguy hiểm (hazardous areas)
... phải đáp ứng các yêu cầu nêu tại các Phụ lục D.4 và D.5 của TCVN 9888-3:2013.
	[43] - Phụ lục D.4 và Phụ lục D.5

	2.8.6  
	Nhà có ăng ten

Ăng ten đặt trên mái nhà phải nằm trong vùng bảo vệ của LPS và phải được liên kết với LPS. 
	[43] - Phụ lục E.5.2.4.2.6

	2.8.7
	Lắp dựng kết cấu 

Trong quá trình lắp dựng kết cấu, tất cả các mảng thép lớn và nhô lên phải được nối đất một cách có hiệu quả. Từ khi bắt đầu tiến hành lắp đặt LPS phải duy trì việc nối đất liên tục.
	[ 40 ]- Mục 25

	2.9  
	Đấu nối các nguồn điện riêng 

gồm 05 mục (điều)
	

	2.9.1  
	Các yêu cầu chung gồm 02 điều nhỏ (khoản)

	[9] – Điều 50.1;

[26] – 551.1.1.

	2.9.1.1  
	Khi đấu nối nguồn điện riêng (ngoài lưới điện công cộng) vào hệ thống điện nhà phải đáp ứng ...an toàn.
	[9] – Điều 50.1;

[26] – 551.1.1,551.1.2

	2.9.1.2  
	Việc đấu nối nguồn điện riêng được quy định cho các trường hợp sau đây:...
	[9] – Điều 50.1;

[26] – 551.1.1.

	2.9.2  
	Yêu cầu an toàn khi cấp điện từ các nguồn điện riêng gồm 03 điều nhỏ (khoản)
	

	2.9.2.1  
	Tần số, điện áp, thứ tự pha của nguồn điện riêng đấu nối vào hệ thống điện nhà phải phù hợp với tần số, điện áp và thứ tự pha ...của hệ thống điện nhà...
	Theo lý thuyết đấu nối hệ thống điện

	2.9.2.2  
	Dòng ngắn mạch, dòng chạm đất dự kiến và thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch trong hệ thống điện nhà phải phù hợp với từng trường hợp nêu tại 2.9.1.2.
	 [9] – Điều 50.2 b;

[26] - 551.2.2. 

	2.9.2.3  
	Phải có biện pháp để cắt giảm một phần phụ tải của hệ thống điện nhà khi nguồn điện riêng bị quá tải. 
	[9] - Điều 50.2 c ;

[26] - 551.5.1.

	2.9.3  
	Biện pháp an toàn khi chuyển sang nguồn điện dự phòng gồm 02 điều nhỏ (khoản)
	[ 9, 26, 27 ]

	2.9.3.1  
	Nguồn điện dự phòng là...để duy trì cấp điện
	[27] – 560.3.5

	2.9.3.2
	Phải có biện pháp phòng chống thao tác nhầm khi chuyển đổi nguồn điện.     
	[9] – Điều 50.5.1; 

[26] – 551.6.1;

[27] – 560.6.8.1

	2.9.4  
	Yêu cầu về tách dây trung tính

Dây trung tính của nguồn điện dự phòng  phải được lắp đặt tách biệt với dây trung tính của nguồn điện bình thường
	[9] – Điều 50.5.1; 

[26] - 551.4.3.2;

[57]- 4.13.2.

	2.9.5  
	Bảo vệ quá tải đối với máy phát điện dự phòng cho bơm chữa cháy 

Thiết bị bảo vệ quá tải của máy phát điện dự phòng cho bơm chữa cháy chỉ được đưa tín hiệu cảnh báo bằng chuông hoặc còi, không được tự động cắt điện...  
	[26] - 556.3.2;

[27] - 560.7.3;

[57] - 4.13.3.

	2.10  
	Trang bị điện trong các khu vực đặc biệt 

gồm 06 mục (điều)
	Các khu vực đặc biệt được đưa vào Quy chuẩn theo mức độ thông dụng của chúng trong cơ cấu nhà ở và nhà công cộng tại Việt Nam, đồng thời căn cứ vào các tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-7 và các tiêu chuẩn quốc tế IEC 60364-7 chưa chuyển dịch thành tiêu chuẩn quốc gia.

	2.10.1  
	Yêu cầu chung 
Hệ thống điện nhà trong những khu vực đặc biệt ...phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của Quy chuẩn này với các bổ sung hoặc thay đổi quy định tại các mục từ 2.10.2 đến 2.10.6.
	

	2.10.2  
	Yêu cầu đối với khu vực có bồn tắm hoặc vòi hoa sen gồm 11 điều nhỏ (khoản)
	[ 29 ]

	2.10.2.1  
	Hệ thống điện nhà tại nơi đặt bồn tắm, vòi hoa sen ...phải ...phù hợp với yêu cầu về đảm bảo an toàn điện. 
	[29]- 701.1

	2.10.2.2  
	Việc phân loại thành ba vùng 0, 1 và 2 theo mức độ nguy hiểm về điện quy định tại các Hình N.1 và N.2 của Phụ lục N.
	[29]- 701.30.1; 701.30.2;701.30.3; 701.30.4

	2.10.2.3  
	Khi sử dụng ELV được cấp từ nguồn SELV và PELV, phải bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp với tất cả các thiết bị điện bằng tấm chắn hay vỏ ngoài có cấp bảo vệ tối thiểu là IPXXB hoặc IP2X; bọc cách điện chịu được...
	[29]- 701.4; 701.B.2; 701.B.3; 701.415

	2.10.2.4  
	Phải thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung bằng liên kết đẳng thế phụ, sử dụng RCD với dòng tác động danh định không lớn hơn 30 mA...
	

	2.10.2.5  
	Cấp bảo vệ của thiết bị điện lắp đặt trong vùng 0 phải là IPX7; trong các vùng 1 và 2 là IPX4...
	[29]- 701.512.2

	2.10.2.6  
	Đường dẫn điện cấp cho các thiết bị đặt trong các vùng 0, 1, 2 phải thực hiện như sau:...
	[29]- 701.512.3

	2.10.2.7  
	Thiết bị đóng cắt và điều khiển không được đặt trong vùng 0.
	[29]- 701.512.4

	2.10.2.8  
	Trong vùng 1 phụ kiện, kể cả ổ cắm của mạch điện được cấp từ nguồn SELV hoặc nguồn PELV phải có điện áp danh định không lớn hơn 25 V. Nguồn cấp phải đặt ngoài các vùng 0 và 1.
	

	2.10.2.9  
	Trong vùng 2 phụ kiện, kể cả ổ cắm của mạch điện  phải được cấp từ nguồn SELV hoặc nguồn PELV. Nguồn cấp phải đặt ngoài các vùng 0 và 1.
	

	2.10.2.10  
	Thiết bị sử dụng điện trong vùng 0 phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau :...
	[29]- 701.55

	2.10.2.11  
	Thiết bị sử dụng điện trong vùng 1 phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau
	

	2.10.3  
	Yêu cầu đối với bể bơi và đài phun nước
gồm 14 điều nhỏ (khoản)
	Theo [48]  (chưa có TCVN tương ứng).

	2.10.3.1  
	Hệ thống điện nhà tại nơi có bể bơi, đài phun nước ...phải ...phù hợp với các yêu cầu về an toàn điện.
	[48]- 702.1

	2.10.3.2  
	Việc phân loại thành ba vùng 0, 1 và 2 theo mức độ nguy hiểm về điện quy định tại các Hình N.1 và N.2 của Phụ lục N.
	[48]- 702.30.102; 702.30.103; 702.30.104

	2.10.3.3  
	Không được áp dụng biện pháp sử dụng vật cản, đặt ngoài giới hạn thể tích trong tầm với ...Không được dùng biện pháp bảo vệ bằng sàn, tường không dẫn điện, mạch vòng đẳng thế không nối đất, mạch điện tách biệt cấp điện cho nhiều thiết bị sử dụng điện.
	[48]- 702.410.3.5; 702.410.3.6; 702.410.3.101.1; 702.410.3.101.2; 702.410.3.101.3; 702.414

	2.10.3.4  
	Phải nối tất cả các phần tử dẫn điện bên ngoài vào dây PE của các vỏ kim loại của thiết bị điện đặt trong các vùng 0, 1, 2.... 
	

	2.10.3.5  
	Không được dùng nguồn PELV cho bảo vệ bằng ELV. Khi sử dụng nguồn SELV, phải bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp với tất cả các thiết bị điện bằng tấm chắn...
	

	2.10.3.6  
	Phải nối dây bảo vệ mạch vòng đẳng thế của tất cả các phần tử dẫn điện bên ngoài hệ thống điện nhà có khả năng đưa điện thế từ ngoài vào các vùng 0,1,2...
	[48]- 702..415.2

	2.10.3.7  
	Phải sử dụng thiết bị điện có cấp bảo vệ tối thiểu tương ứng với mã IP (IP Code) như ...tại Bảng 6.
	[48]- 702..512.2

	2.10.3.8  
	Đường dẫn điện


	[48]- 702.522.8.101; 702.522.8.102; 702.522.8.103

	2.10.3.9  
	Thiết bị đóng cắt, điều khiển
	[48]- 702.53

	2.10.3.10  
	Các thiết bị khác của bể bơi


	[48]- 702.55.101;

702.55.102

	2.10.3.11  
	Các thiết bị điện ở các vùng 0 và 1 của đài phun nước phải được thiết kế và lắp đặt để không thể chạm vào được.
	[48]- 702.55.103

	2.10.3.12  
	Yêu cầu đặc biệt đối với việc lắp đặt thiết bị điện hạ áp trong vùng 1 của bể bơi
	[48]- 702.55.104.1; 702.55.104.2

	2.10.3.13  
	Sưởi sàn và trần
	[48]- 702.55.105

	2.10.4  
	Yêu cầu đối với phòng hoặc cabin có chứa phần tử gia nhiệt sinh hơi gồm 09 điều nhỏ (khoản)

	Theo [49] (chưa có TCVN tương ứng)

	2.10.4.1  
	Phải có biện pháp bảo đảm an toàn ...
	[49]- 703.11

	2.10.4.2  
	Không áp dụng các yêu cầu của 2.10.4 cho các cabin sinh hơi chế tạo sẵn...
	

	2.10.4.3  
	Việc phân loại thành ba vùng 1, 2 và 3 theo mức độ nguy hiểm về điện quy định tại Hình N.6 của Phụ lục N.
	[49]- 703.32.1; 703.32.2; 703.32.3

	2.10.4.4  
	Biện pháp đảm bảo an toàn
	[49]- 703.411.1; 703.412.3; 703.412.4; 703.412.5;  703.413.3

	2.10.4.5  
	Các thiết bị điện phải có cấp bảo vệ tối thiểu là IP24...
	[49]- 703.413.4; 703.512.2

	2.10.4.6  
	Trong vùng 1 không được đặt các thiết bị điện, trừ phần tử gia nhiệt sinh hơi hoặc máy đun nóng sinh hơi...
	

	2.10.4.7  
	Trường hợp bắt buộc phải đặt trong các vùng 1 và 3 thì đường dẫn điện phải chịu được nhiệt độ quy định...
	[49]- 703.52

	2.10.4.8  
	Các thiết bị đóng cắt và điều khiển phải lắp đặt ngoài phòng sinh hơi hoặc cabin sinh hơi, trừ trường hợp...
	[49]- 703.536.5

	2.10.4.9  
	Không được bố trí ổ cắm điện bên trong phòng sinh hơi.
	

	2.10.5  
	Yêu cầu đối với khu vực y tế gồm 07 điều nhỏ (khoản)
	[30] 

	2.10.5.1  
	Hệ thống điện nhà tại các khu vực y tế ...và các bệnh viện thú y phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn điện...
	[30]- 710.1

	2.10.5.2  
	Phải thực hiện các biện pháp để bảo đảm an toàn điện cho ba nhóm của khu vực y tế gồm:...
	[30]- 710..3.5; 710.3.6; 710.3.7

	2.10.5.3  
	Hệ thống điện nhà tại khu vực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyển đổi các phụ tải ưu tiên ...sang nguồn điện dự phòng.
	[30]- 710.313.1

	2.10.5.4
	Biện pháp đảm bảo an toàn
	[30]- 710.411.1; 710.412.4; 

710.41.3; 

710.412.4; 710.413.1.2.1; 710.413.1.3; 710.413.1.4; 710.413.1.5;

710.413.1.6

	2.10.5.5  
	Các yêu cầu đối với thiết bị điện...thực hiện theo 710.5 của TCVN 7447-7-710:2006.
	[30]- 710.5

	2.10.5.6
	Việc kiểm tra khi đưa vào sử dụng và kiểm tra định kỳ thực hiện theo 710.6 của TCVN 7447-7-710:2006.
	[30]- 710.6

	2.10.6  
	Yêu cầu đối với trang bị điện cho chiếu sáng bằng ELV gồm 05 điều nhỏ (khoản)
	Nội dung 2.10.6 căn cứ vào tiêu chuẩn quốc gia hiện hành [31] có tham khảo phiên bản mới nhất tiêu chuẩn gốc [50] mà Việt Nam chưa cập nhật tương ứng.

	2.10.6.1  
	Bảo vệ chống điện giật và bảo vệ chống quá dòng ...
	[31]-715.411

	2.10.6.2
	Bảo vệ chống cháy
	[31]-715.482

	2.10.6.3
	Hệ thống đường dẫn điện cho chiếu sáng bằng ELV phải:...
	[31]-715.52

	2.10.6.4
	Tiết diện dây dẫn phải đáp ứng các yêu cầu sau:...
	[50]- 715.524 thay thế cho [31]-715. 524.1

	2.10.6.5
	Thiết bị cách ly, đóng cắt, bảo vệ và các thiết bị khác ... phải đáp ứng các yêu cầu sau:...
	[31]-715.46 và 715.55

	3
	QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
	

	3.1  
	Kiểm tra 
gồm 04 mục (điều)
	

	3.1.1  
	Các yêu cầu chung  gồm 05 điều nhỏ (khoản)
	

	3.1.1.1  
	Hệ thống điện nhà phải được kiểm tra khi đưa vào sử dụng và kiểm tra định kỳ.
	[28]- 6.1

	3.1.1.2  
	Trước khi kiểm tra ...phải giao... hồ sơ liên quan...
	[28]- 61.1.2

	3.1.1.3  
	... kiểm tra phải có biện pháp bảo đảm an toàn....
	[28]- 61.1.4

	3.1.1.4  
	Việc kiểm tra gồm có hai bước như sau:...
	[28]- 61.2.1

	3.1.1.5  
	... kết thúc công việc... phải ký văn bản xác nhận...
	[28]- 61.4.1

	3.1.2  
	Yêu cầu đối với kiểm tra trực quan gồm 02 điều nhỏ (khoản)
	

	3.1.2.1
	Kiểm tra trực quan phải  ... không có điện...
	[28] 61.2.1

	3.1.2.2  
	Kiểm tra trực quan bao gồm tối thiểu các nội dung...
	[28]- 61.2.3

	3.1.3  
	Yêu cầu đối với kiểm tra bằng thử nghiệm gồm 10 điều nhỏ (khoản)
	

	3.1.3.1
	Phải tiến hành thử nghiệm ... các nội dung ...sau...
	[28]- 61.3.1

	3.1.3.2
	Trường hợp có kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu
	[28]- 61.3.1

	3.1.3.3
	Phải thử nghiệm tính liên tục của dây PE...
	[28]- 61.3.2

	3.1.3.4
	Đo điện trở cách điện ... của hệ thống điện nhà;...
	[28]- 61.3.3

	3.1.3.5
	Phải tiến hành thử nghiệm biện pháp bảo vệ bằng ELV và mạch điện tách biệt bằng cách đo điện trở cách điện...
	[28]- 61.3.4

	3.1.3.6
	...đo điện trở cách điện của sàn và tường cách điện...
	[28]- 61.3.5

	3.1.3.7
	... thử tác động của RCD độ nhạy cao...
	[28]- 61.3.7

	3.1.3.8
	...kiểm tra các điều kiện của biện pháp bảo vệ bằng cách tự động cắt nguồn cấp điện...
	[28] 61.3.6

	3.1.3.9
	Phải tiến hành thử nghiệm thứ tự pha....
	[28]- 61.3.9

	3.1.3.10
	Phải kiểm tra sự hoạt động đúng với chức năng của các tổ hợp thiết bị.
	[28]- 61.3.10

	3.1.4  
	Yêu cầu đối với kiểm tra định kỳ gồm 03 điều nhỏ (khoản)
	

	3.1.4.1
	Hệ thống điện nhà phải được kiểm tra định kỳ ...không được gây nguy hiểm... không làm hư hỏng...
	[28]- 62.1.3

	3.1.4.2
	Phải căn cứ vào ... để xem xét quyết định tần suất kiểm tra định kỳ hệ thống điện nhà.
	[28]- 62.1.2

	3.1.4.3
	Sau khi hoàn thành kiểm tra định kỳ phải ký xác nhận..
	[28]- 62.3

	3.2
	Tổ chức thực hiện

gồm 03 mục (điều)
	

	3.2.1
	Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn này...
	

	3.2.2
	Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy chuẩn này.
	

	3.2.3
	Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm kịp thời phản ánh với Bộ Xây dựng để xem xét giải quyết.
	

	Phụ lục A
	(Quy định) - Giới hạn thể tích trong tầm với
	

	Phụ lục B
	(Quy định) – Cấp bảo vệ của thiết bị điện
	

	Phụ lục C
	(Tham khảo) - Chiếu sáng nhân tạo
	

	Phụ lục D
	(Tham khảo) - Những biện pháp cần thiết để hạn chế chói lóa phản xạ 
	

	Phụ lục Đ
	(Quy định) - Các loại sơ đồ nối đất
	

	Phụ lục E
	(Quy định) - Hệ thống nối đất và dây dẫn bảo vệ
	

	Phụ lục G
	(Quy định) - Vật liệu và kích thước tối thiểu của điện cực nối đất
	

	Phụ lục H
	(Quy định) - Các giá trị của hệ số k đối với dây dẫn
	

	Phụ lục I
	(Quy định) - Quá điện áp tạm thời phía hạ áp khi có ngắn mạch chạm đất phía cao áp của máy biến áp
	

	Phụ lục K
	(Quy định) - Yêu cầu đối với quá điện áp tạm thời
	

	Phụ lục L
	(Quy định) - Điện áp chịu xung yêu cầu của thiết bị
	

	Phụ lục M
	(Quy định) - Vật liệu và kích thước các phần tử của LPS bên ngoài
	

	Phụ lục N
	(Quy định) – Phân loại các vùng theo mức độ nguy hiểm về điện
	


5. KẾT LUẬN 
5.1 Soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện cho nhà ở và nhà công cộng là một việc rất cần thiết, đáp ứng đúng yêu cầu thực hiện các văn bản pháp luật về hoàn thiện hệ thống quy chuẩn quốc gia của Việt Nam, các yêu cầu hội nhập quốc tế và khu vực và các yêu cầu về quản lý kỹ thuật của Bộ Xây dựng;

5.2 Phương pháp xây dựng Quy chuẩn được xác định là kế thừa, mở rộng, nâng cấp, thay thế Quy chuẩn hiện hành đã lỗi thời là QCXDVN 1997, Tập II, Phần III, Chương 14 – Trang bị điện trong công trình, nhằm đáp ứng yêu cầu cao hơn về chức năng và an toàn điện theo hướng cập nhật các tiêu chuẩn của Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế IEC. Việc cập nhật, nâng cấp Quy chuẩn hiện hành được thực hiện bằng cách tổng hợp, khái quát, lựa chọn và viện dẫn nội dung các tiêu chuẩn quốc gia của Việt  Nam, trong đó chủ yếu là Bộ tiêu chuẩn TCVN 7447; tham khảo tiêu chuẩn quốc tế IEC (IEC 60364, IEC 62305,...) và quy chuẩn nước ngoài có gốc IEC 60364; tiếp thu một cách khoa học ý kiến đóng góp của các chuyên gia tại các hội thảo, các ý kiến đóng góp của các các chuyên gia Hiệp hội Đồng quốc tế khu vực Đông Nam Á, các ý kiến nhận xét của các Bộ, ngành, các địa phương cũng như của Hội đồng xét duyệt các cấp;
5.3 Thư mục tài liệu tham khảo phục vụ biên soạn Quy chuẩn được tập hợp tương đối đầy đủ, đa dạng, nguồn gốc rõ ràng, gồm 60 đầu mục, sắp xếp theo thứ tự, từ các văn bản pháp luật và quy chuẩn, đến các từ điển, và đến các tiêu chuẩn trong và ngoài nước có liên quan; Tài liệu viện dẫn (gồm 03 tiêu chuẩn quốc gia) và giải thích từ ngữ (gồm 34 từ, cụm từ) được sắp xếp theo thứ tự nhắc đến lần đầu tiên trong Quy chuẩn; Các chữ viết tắt (gồm 12 thuật ngữ tiếng Anh) sắp xếp theo thứ tự tra cứu từ điển.
5.4 Nội dung khoa học lựa chọn từ các tiêu chuẩn được thảo luận kỹ trong Ban biên soạn, kiểm tra lại theo các phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga, đồng thời cập nhật theo phiên bản gốc mới nhất. Từ kết quả phân tích tổng quan hàng loạt tài liệu liên quan, Ban soạn thảo đã xác định tên gọi, phạm vi điều chỉnh, bố cục và căn cứ biên soạn các quy định chi tiết của Quy chuẩn dự kiến để vừa đáp ứng mục tiêu nghiên cứu do Bộ Xây dựng đặt ra là đảm bảo chức năng và an toàn điện cho nhà ở và nhà công cộng, vừa đáp ứng yêu cầu thống nhất, đồng bộ với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. 
5.5 Về tổng thể, phạm vi điều chỉnh, phương pháp xây dựng Quy chuẩn, bố cục và nội dung của Dự thảo Quy chuẩn, kể cả tiến độ xây dựng Quy chuẩn đang được Ban soạn thảo thực hiện theo các yêu cầu nêu trong Hợp đồng số 143/HĐKHCN ngày 04 tháng 01 năm 2013 giữa Bộ xây dựng và Viện Khoa học công nghệ xây dựng. Riêng tên gọi của Quy chuẩn, trong Hợp đồng là “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị điện cho nhà ở và công trình công cộng”, nay theo ý kiến của Hội đồng Khoa học tại Biên bản số 09/BB-HĐKHCN ngày 05/12/2013 về việc nghiệm thu kết quả đề tài, đã đổi thành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng” cho phù hợp phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Quy chuẩn. Trình bày và thể hiện nội dung Dự thảo Quy chuẩn thực hiện theo quy định của TCVN 1-2:2008.
Do phạm vi Quy chuẩn dự kiến tương đối rộng và phải cập nhật nhiều nội dung hiện đại, phức tạp nên Dự thảo (lần 1) Quy chuẩn chắc chắn chưa hoàn chỉnh và không thể tránh khỏi sai sót. Đề nghị các Bộ, ngành và các địa phương, các chuyên gia đóng góp ý kiến giúp cho Ban soạn thảo hoàn thiện Dự thảo Quy chuẩn trong thời gian sớm nhất. 
Ban soạn thảo trân trọng mọi ý kiến đóng góp và xin chân thành cám ơn!
THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
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